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DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
	Ký hiệu
	Diễn giải thuật ngữ viết tắt
	Đơn vị tính

	2a
	Kích thước mắt lưới
	Milimét (mm)

	A 
	Kích thước cạnh mắt lưới
	Milimét (mm)

	((
	Đường kính phao tròn
	Milimét (mm)

	Bp
	Chiều rộng phao
	Milimét (mm)

	Cu
	Đồng, vật liệu làm vòng khuyên
	-

	cv
	Mã lực
	-

	D
	Đường kính
	Milimét (mm)

	Ddg 
	Đường kính dây giềng
	Milimét (mm)

	Dkx
	Đường kính vật liệu làm khóa xoay
	Milimét (mm)

	Dvk   
	Đường kính ngoài vòng khuyên
	Milimét (mm)

	d
	Đường kính
	Milimét (mm)

	dcánh
	Đường kính chỉ lưới phần cánh lưới
	Milimét (mm)

	dchao chì
	Đường kính chỉ lưới phần chao chì
	Milimét (mm)

	dchao phao
	Đường kính chỉ lưới phần chao phao
	Milimét (mm)

	dtùng
	Đường kính chỉ lưới phần tùng lưới
	Milimét (mm)

	dthân
	Đường kính chỉ lưới phần thân lưới
	Milimét (mm)

	dvk 
	Đường kính vật liệu làm vòng khuyên
	Milimét (mm)

	FP
	Foam Pu, vật liệu phao
	Vật liệu phao

	G
	Khối lượng
	Kilogam (kg)

	gc
	Khối lượng 1 viên chì
	Gam (g)

	gp
	Khối lượng 1 phao
	Kilogram (kg)

	H
	Chiều cao 
	Mét (m)

	H0
	Chiều cao kéo căng lớn nhất
	Mét (m)

	H0c
	Chiều cao kéo căng đầu cánh
	Mét (m)

	H0t
	Chiều cao kéo căng đầu tùng
	Mét (m)

	Hp
	Chiều cao phao
	Milimét (mm)

	K1
	Hệ số đối với từng đối tượng đánh bắt
	-

	K2
	Hệ số phụ thuộc vào chiều dài và chiều cao thân cá: cá lớn K2 = 5, cá trung bình K2 = 6, cá nhỏ K2 = 7
	-

	L
	Chiều dài
	Mét (m)

	L2c
	Khoảng cách 2 viên chì
	Milimét (mm)

	L2p
	Khoảng cách 2 phao
	Milimét (mm)

	Lbc 
	Khoảng cách 2 nút buộc giềng biên cánh
	Milimét (mm)

	Lc
	Chiều dài viên chì
	Milimét (mm)

	Ldg
	Chiều dài dây giềng
	Mét (m)

	Lgbc
	Chiều dài giềng biên cánh
	Mét (m)

	Lgbt 
	Chiều dài giềng biên tùng
	Mét (m)

	Lgc 
	Chiều dài giềng chì
	Mét (m)

	Lgp
	Chiều dài giềng phao
	Mét (m)

	Lgr1 
	Chiều dài giềng rút đoạn 1
	Mét (m)

	Lgr2
	Chiều dài giềng rút đoạn 2
	Mét (m)

	Lgr3
	Chiều dài giềng rút đoạn 
	Mét (m)

	Lgrbc
	Chiều dài giềng rút biên cánh
	Mét (m)

	Lgrbt
	Chiều dài giềng rút biên tùng
	Mét (m)

	Lkc
	Chiều dài kéo căng vàng lưới
	Mét (m)

	Lp
	Chiều dài phao
	Milimét (mm)

	Lvk
	Khoảng cách hai vòng khuyên
	Milimét (mm)

	n
	Số mẫu
	-

	np
	Số phao cần trang bị cho vàng lưới
	Tính bằng cái (cái)

	nvc
	Số viên chì cần trang bị cho vàng lưới
	Tính bằng viên chì (viên)

	nvk
	Số lượng vòng khuyên
	Tính bằng cái (cái)

	PA
	Polyamid, vật liệu chỉ lưới
	-

	PE
	Polyethylen, vật liệu dây giềng
	-

	PL
	Platstic, vật liệu phao
	-

	PP
	Polypropylen, vật liệu dây giềng
	-

	PVC
	Polyvinyl clorua, vật liệu phao
	-

	U1c
	Hệ số rút gọn giềng chì
	-

	U1p
	Hệ số rút gọn giềng phao
	-

	VKL 1
	Vòng khuyên loại 1
	-

	VKL 2
	Vòng khuyên loại 2
	-


1. TÊN TIÊU CHUẨN – TỔ CHỨC BIÊN SOẠN 
- Tên TCVN: “Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá cơm – Thông số kích thước cơ bản”.
- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ ThS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban.

+ ThS. Lại Huy Toản - Phó trưởng ban.

+ ThS. Đỗ Văn Thành - Thành viên.

+ KS. Nguyễn Ngọc Sửa - Thành viên.

+ KS. Nguyễn Thành Công - Thành viên - Thư ký.

2. TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN, LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 
2.1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn ngoài nước 
2.1.1. Sản lượng và một số đặc điểm sinh học cá cơm 

Họ cá trỏng (Engraulia) là nhóm cá nổi nhỏ sống ven bờ và tạo thành từng đàn lớn (Myers, 1991), nhiều loài trong số đó là đối tượng khai thác chủ yếu của nhiều vùng biển trên thế giới như cá cơm châu âu (Engraulis rigens), cá cơm Peru (Engraulis rigens)…Cá cơm giống Stelephorus và Encrasicholia là một trong mười nhóm cá có sản lượng lớn trong các quốc gia Đông Nam Á (Lungren, 2006). Các loài trong hai giống này đều phân bố ở vùng biển ven bờ và các đảo vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Thái Bình Dương, là đối tượng khai thác kinh tế của nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Philippine (Whitehead, 1998). 


Giống cá cơm Encrasicholina bao gồm các loài cá cơm nhỏ có kích thước nhỏ quan trọng về mặt kinh tế và sinh thái. Cá cơm là đối tượng được khai thác chủ yếu ở vùng ven bờ, nhưng cũng sống ở vùng nước xa bờ và quanh đảo. Thức ăn chủ yếu là động vật giáp xác sinh vật phù du. Cá cơm được sử dụng chủ yếu làm cá mồi, nhưng cũng để tiêu thụ của con người như cá khô hoặc nước sốt lên men (www.fishbase.se/summary/). Cá cơm thuộc nhóm cá nổi nhỏ sống chủ yếu ở tầng nước mặt, phân bố ở các vịnh, vùng ven biển và ven đảo. Chúng có mặt ở hầu hết các vùng biển trên thế giới với sản lượng khai thác hàng năm rất cao (FAO, 2000).

Cá cơm cung cấp các giá trị sinh thái, thương mại và ẩm thực quan trọng. Một số loài cá cơm, đặc biệt là cá Châu Âu và Địa Trung Hải Engraulis encrasicholus và các loài Engraulis khác, rất quan trọng về mặt thương mại, được sử dụng trong nhiều món khai vị, nước sốt và món ăn. Hầu hết các loài các cơm có chiều dài dưới 20 cm, ăn sinh vật phù du và các loài cá cơm thích nghi rộng với nhiệt độ và độ mặn (www.newworldencyclopedia.org).

Tốc độ bơi của cá cơm (Engraulis japonica) phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài và chiều dài thân cá, tốc độ bơi (cm/s) của đàn cá cơm bằng 3 lần chiều dài thân cá (cm) (Makoto Inoue, 1970). Tốc độ bơi của cá cơm (Engraulis ringens) ở vùng biển Peru bơi với tốc độ di chuyển trong đàn cá thường dao động từ 0,25-0,30 m/s và khi đàn cá cơm bị tấn công bởi sư tử biển tốc bộ bơi tăng lên rất nhanh, đạt 0,75 m/s (Francois Gerlotto, 2005). 

Nghiên cứu tập tính của cá của cá cơm ở vùng biển Vịnh Thái Lan phản ứng với ánh sáng cho thấy rằng, võng mạc của mắt cá cơm (Encrasicholina heteroloba, E. devisi, E. punchtifer và Encrasicholina sp.) như một lớp phản xạ giúp phản xạ ánh sáng trở lại võng mạc, điều đó dẫn đến phản ứng bị sốc với nguồn sáng, khi lượng ánh sáng cao khiến cá bơi ra khởi nguồn sáng, có khi nhảy khỏi mặt nước. Tập tính bẩm sinh này của cá cơm đang được ngư dân lợi dụng để tăng sản lượng đánh bắt (Awaiwanont. K, 2003). Ở vùng biển Vịnh Thái Lan, chiều dài thành thục (Lm50) của cá cơm (Encrasicholina punctifer) là 6,51 mm và cá cơm (Encrasicholina heteroloba)  là 7,49mm và cá cơm (Encrasicholina devisi) là 7,81 mm (Watcharapong Chumchuen, 2018).

Như vậy, cá cơm là một trong đối tượng quan trọng của nghề cá trên thế giới và cá cơm thường phân bố ở vùng ven bờ và quanh các đảo, có tập tính kết đàn và thích tập trung quanh nguồn sáng. Cá cơm là loài cá nhỏ, kích thước tối đa không quá 20cm, tốc độ bơi đạt trung đạt từ 0,25-0,30m/s và tốc độ bơi khi bị đe dọa, tấn công đạt 0,75 m/s, và bán kính đàn trung bình 50m. Đây là đặc điểm sinh học cơ bản để tính toán thông số cơ bản của vàng lưới vây cá cơm (chiều dài, chiều cao,…trang bị phụ tùng).

2.1.2. Lưới vây cá cơm ngoài nước

· Pêru: Kết quả thống kê cho thấy, chiều dài giềng phao của lưới vây cá cơm bằng 3,24 lần chiều dài tàu và chiều cao bằng 0,48 lần chiều dài tàu (trong đó: chiều dài và chiều cao lưới tính bằng fathom và chiều dài tàu tính bằng feet) (Tadanobu,1989). Các tàu lưới vây thường khai thác cá cơm dọc theo bờ biển Peru. Sản lượng cá cơm hầu như được sử dụng trong chế biến bột cá và dầu cá, chỉ có một số lượng nhỏ được người dân tiêu dùng trực tiếp và bán ra trong nước, còn lại là để phục vụ cho chế biến xuất khẩu (Yvonne Evans, 2010). Pêru quy định kích thước mắt lưới vây khai thác cá cơm không nhỏ hơn 13 mm (Milena Arias Schreiber, 2011). 

· Nhật Bản: Đối tượng cá cơm (Engraulis japonicus (Temminck & Schlegel, 1846), được đánh giá cao về mặt thương mại ở Nhật Bản. Kết quả thống kê cho thấy, chiều dài giềng phao của lưới vây cá cơm bằng 4,24 lần chiều dài tàu và chiều cao bằng 0,58 lần chiều dài tàu (trong đó: chiều dài và chiều cao lưới tính bằng fathom và chiều dài tàu tính bằng feet) (Tadanobu,1989).

· Thái Lan: Lưới vây của Thái Lan gồm 2 loại chính là lưới vây Thái và lưới vây cá cơm. Lưới vây cá cơm ở Vịnh Thái Lan có sử dụng vật liệu lưới PA không gút màu xanh hoặc màu nâu. Chiều dài giềng phao từ 250-450m và chiều cao từ 15-80m và kích thước mắt lưới từ 6 mm trở lên. Số tàu lưới vây cá cơm khai thác ở vịnh Thái Lan khoảng 300 chiếc, số ngày trung bình của chuyến từ 1-2 ngày, số mẻ lưới trong ngày từ 2-3 mẻ. Năng suất khai thác trung bình khoảng 2,0 tấn/ngày/tàu. Thành phần chính của nghề lưới vây cá cơm đánh bắt cá cơm khoảng 90% tổng sản lượng khai thác. Chiều dài thành thục (Lm50) của cá cơm (Encrasicholina punctifer) 6,51 mm và cá cơm (Encrasicholina heteroloba) 7,49mm và cá cơm (Encrasicholina devisi) là 7,81 mm (Watcharapong Chumchuen, 2018). 
· Malaysia: Lưới vây chủ yếu khai thác cá nổi nhỏ kết hợp với chà tập trung cá và hiệu quả khai thác của nghề tăng lên nhờ sự kết hợp ánh sáng và máy dò cá. Nghề lưới vây đánh bắt cá cơm hoạt động khai thác ở vùng ven bờ, gồm 02 loại (lưới vây khai thác cá cơm vào ban ngày và lưới vây khai thác cá cơm kết hợp ánh sáng). Lưới vây khai thác cá cơm vào ban ngày hoạt động từ 08h00 – 17h00, chủ động tìm đàn cá để đánh bắt và sử dụng loại lưới có chiều dài trung bình khoảng 915 m và chiều cao 146 m. Lưới vây cá cơm kết hợp ánh sáng hoạt động từ 17h00 - 8h00 sáng hôm sau, chiều dài lưới trung bình 730m và chiều cao lưới 31-36 m (Sallehudin Jamon, 2019).
· Myanmar: Cá cơm là đối tượng quan trọng về mặt thương mại và rất phong phú ở vùng biển gần bờ ở Myanmar. Cá cơm được đánh bắt bằng lưới vây và lưới rùng bãi biển. Nghề vây cá cơm đánh bắt sử dụng 02 tàu và hoạt động ở vùng nước rất nông ven bờ và đối tượng đánh bắt chính là cá cơm thuộc giống Stolephorus và các loài cá trích, cá bạc má. Nghề lưới vây cá cơm (hai tàu), thông thường chuyến biến từ 1 – 2 ngày và hoạt động trong một tháng khoảng 10 ngày và năng suất đánh bắt trung bình đạt 1,0 - 1,5 tấn / ngày (Myint Shwe, 2018).

· Campuchia: Nghề lưới vây cá cơm ở Campuchia thường hoạt động từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau (08 tháng/năm). Tàu lưới vây có chiều dài từ 11-26m với công suất từ 85-373cv. Lưới vây cá cơm có chiều dài từ 350-400 m, chiều cao khoảng 20m và kích thước mắt lưới 30mm. Năng suất khai thác đạt 5-6 tấn/tàu/chuyến và hoạt động 2-3 chuyến/tháng. Thành phần sản lượng cá cơm đạt được khoảng 90% và cá khác 10% (Chea Tharith, 2019).

Như vậy, lưới vây cá cơm ở các nước trên thế giới và khu vực thường có chiều dài từ 250-1.000m và chiều cao chủ yếu 20-140m, nghề lưới vây cá cơm chủ yếu sử dụng phương pháp khai thác vây kết hợp ánh sáng và phương pháp dò tìm đàn cá (bằng mắt thường và máy dò cá). Tàu lưới vây khai thác cá cơm tập trung chủ yếu là tàu có chiều dài dưới 24 m, công suất máy từ 90 CV trở lên. Đối tượng đánh bắt chính của nghề lưới vây cá cơm, với tỷ lệ cá cơm trong các mẻ lưới đạt được từ 90% trở lên.

2.1.3. Tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu hướng dẫn nghề lưới vây cá cơm

Nghề lưới vây cá cơm đã được một số nước chú trọng quản lý, đánh giá. Các quốc gia, tổ chức đã phát hành các tài liệu hướng dẫn để nghề lưới vây khai thác có trách nhiệm và hướng đến nghề cá bền vững. Các tài liệu này chủ yếu là các sổ tay hướng dẫn hoặc các catalogue được tổng hợp mẫu ngư cụ phổ biến, đại diện cho từng nước như Thailand, Philippine, Malaysia,..vv. Cạnh đó, có một số nước như Thái Lan đã quy định kích thước mắt lưới ở phần tùng đối với lưới vây cá cơm tối thiểu là 10 mm và quy định thời gian cho phép khai thác nghề lưới vây các cơm vào ban ngày (Watcharapong Chumchuen, 2018). 
Đến nay, chưa có tiêu chuẩn cụ thể nào quy định cụ thể thông số kích thước cơ bản về lưới vây khai thác cá cơm nên không kế thừa tiêu chuẩn ngoài nước. Xây dựng tiêu chuẩn này tham khảo các tài liệu lý thuyết tính toán, công thức kinh nghiệm, sổ tay hướng dẫn nghề lưới vây cá cơm và một số tài liệu liên quan khác nhằm đưa ra thông số phù hợp cho từng cỡ tàu, phương thức khai thác.

2.2. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước

2.2.1. Nguồn lợi cá cơm và một số đặc điểm sinh học cá cơm


Họ cá trỏng (Engraulia) là nhóm cá nổi nhỏ sống ven bờ và tạo thành từng đàn lớn (Nguyễn Khắc Hường, 1980). Cá cơm là nguồn thủy sản quan trọng đối với các tỉnh ven biển nước ta, là đối tượng khai thác của nghề cá như lưới vây, pha xúc, lưới kéo,… Cá cơm được chế biển đông lạnh, phơi khô, làm nước mắm…. và chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao. Trữ lượng cá cơm vùng ven biển nước ta ước tính khoảng 500-600 nghìn tấn, với khả năng khai thác 150-200 nghìn tấn (Lê trọng Phấn, 1991).

Nghề khai thác cá Cơm ở vùng Biển Tây Nam Bộ (Cà Mau và Kiên Giang) chủ yếu là nghề lưới vây cá Cơm kết hợp với ánh sáng. Ngư trường khai thác chủ yếu là vùng ven bờ và các đảo, cách bờ thường không quá 30 hải lý, tập trung như phía Nam và Tây Nam Hòn Thơm, quanh đảo Thổ Chu, quần đảo Nam Du và ngoài cửa sông Đốc, độ sâu ngư trường dưới 40m nước. Cá Cơm được khai thác quanh năm, tuy nhiên mùa vụ chính tập trung vào các tháng 3, 4 và các tháng 8, 10 và 11. Năm loài các cơm quan trọng nhất đối với nghề cá cơm ở Tây Nam Bộ được xác định là cá cơm mõm nhọn, cá cơm sọc xanh, cá cơm đề vi, cá cơm thường và cá cơm ấn độ, thuộc giống Encrasicholina và Stolephorus. Trữ lượng nguồn lợi cá cơm ở vùng biển Tây Nam Bộ ước tính khoảng 120 nghìn tấn, trong đó giống Encrasicholina chiếm 85% (Đặng Văn Thi, 2008).

Nguồn lợi cá cơm được đánh giá là một trong các loài cá nổi nhỏ có giá trị kinh tế chiếm ưu thế về sản lượng ở vùng biển Việt Nam và là đối tượng sống chủ yếu ở tầng mặt và tầng giữa. Các loài các cơm chủ yếu ở biển Việt Nam là cá cơm mõm nhọn (Encrasicholina heteroloba) phân bố và bắt gặp chủ yếu ở Vịnh Bắc Bộ và Tây Nam Bộ, cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer), phân bố và bắt gặp ở Trung bộ. Cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer) chủ yếu phân bố ở vùng biển miền Trung có chiều dài đánh bắt được trong khoảng chiều dài từ 3,3-10,7cm và chiều dài sinh sản lần đầu đạt 5,3cm (Nguyễn Viết Nghĩa, 2017).

Cá cơm mõm nhọn (Encrasicholina heteroloba), ở vùng biển Tây Nam Bộ được nghiên cứu dựa trên số liệu điều tra bằng lưới vây và số liệu nghề cá thương phẩm. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiều dài bắt gặp và chiều dài trung bình của cá cơm mõm nhọn tương ứng dao động khoảng 16÷85mm và 50,5÷71,1mm. Chiều dài của cá thể tham gia sinh sản lần đầu khoảng 63mm (Trần Văn Cường, 2014). Kết quả nghiên cứu của (Nguyễn Viết Nghĩa, 2017), ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ cá cơm mõm nhọn chiều dài bắt gặp lần lượt trong khoảng từ 4,8-10,3 cm và chiều dài sinh lần đầu (Lm50) là 6,01 cm; ở vùng biển Tây Nam bộ, chiều dài trong khoảng từ 3,0-8,3 cm và chiều dài (Lm50) là 4,9 cm.

Như vậy, tiêu chuẩn này lựa chọn cá cơm mõm nhọn và cá cơm sọc xanh là đối tượng khai thác chính của nghề lưới vây cá cơm; dựa vào đặc điểm sinh học và phân bố của các loài cá cơm này là một trong các cở sở khoa học để tính toán, lựa chọn các thông số cơ bản của lưới vây cá cơm (kích thước mắt lưới, tỷ số đường kính chỉ lưới, chiều cao lưới vây...) và là cơ sở lựa chọn điểm thu mẫu bổ sung ở từng vùng biển.
2.2.2. Cơ cấu đội tàu khai thác và nghề lưới vây cá cơm

Theo thống kê của Vụ Khai thác thủy sản (12/2021), tổng số tàu cá là 91.716 chiếc; số liệu thống kê cơ cấu tàu nghề theo nhóm chiều dài được trình bày ở như sau:
Bảng 1: Cơ cấu đội tàu khai thác hải sản
	TT
	Nghề khai thác
	Số tàu khai thác theo chiều dài và theo nghề (chiếc)
	Tổng

	
	
	6-<12m
	12 - <15m
	15- <24m
	>=24 m 
	

	1
	Nghề lưới kéo
	2.644
	3.948
	8.389
	1.156
	16.137

	2
	Nghề lưới vây
	630
	1.167
	3.777
	234
	5.808

	3
	Nghề lưới rê
	25.296
	5.208
	4.822
	239
	35.565

	4
	Nghề câu
	6.186
	4.167
	6.079
	114
	16.546

	5
	Nghề chụp
	96
	416
	1.863
	401
	2.776

	6
	Nghề lồng bẫy
	344
	490
	266
	0
	1.100

	7
	Nghề khác
	7.157
	2.747
	909
	8
	10.821

	8
	Nghề dịch vụ hậu cần
	289
	540
	1.658
	476
	2.963

	 
	Tổng cộng
	42.642
	18.683
	27.763
	2.628
	91.716


Đến tháng 12/2021, tổng số tàu lưới vây trong cả nước có 5.808 chiếc và được chia thành 04 nhóm chiều dài: nhóm chiều dài từ 6-<12m có 630 chiếc; nhóm chiều dài từ 12-<15 chiếc có 1.167chiếc; nhóm chiều dài từ 15-<24 m có 3.777 chiếc và nhóm chiều dài từ 24m trở lên có 234 chiếc. Số lượng tàu lưới vây tập trung ở 02 nhóm là nhóm chiều dài là từ 12-<15m và nhóm chiều dài từ 15-<24m. Số tàu nghề lưới vây ở nước ta chưa được thống kê theo đối tượng khai thác chính mà chủ yếu thống kê số tàu lưới vây theo chiều dài hoặc công suất tàu. Số tàu lưới vây tập trung lớn nhất lần lượt ở Bình Định, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Cà Mau. Số tàu lưới vây ở 10 tỉnh ven biển Vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Trị), chỉ chiếm khoảng 11% tổng số tàu lưới vây cả nước (Vụ Khai thác Thủy sản, 2021).

Nghề lưới vây cá cơm khai thác chủ yếu ở vùng lộng, vùng ven bờ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh như: Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Bình Định, Khánh Hòa,… đối tượng khai thác chính của nghề này là các loài cá cơm (Vũ Việt Hà 2013). Tàu thuyền của nghề vây cá cơm ở vùng biển Tây Nam Bộ được đóng bằng vật liệu vỏ gỗ. Tàu có diện tích mặt boong rộng thuận tiện cho việc thao tác, chiều dài vỏ tàu từ 17,5 - 22,0 m và máy tàu thường có công suất trong khoảng 250 - 350 CV. Thời gian đánh bắt của nghề này chủ yếu là ban đêm vào những ngày không trăng từ 17 tháng này đến khoảng ngày 10 tháng sau (theo âm lịch). Theo báo cáo tổng kết của Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, năm 2013 trên địa bàn tỉnh có khoảng 239 tàu lưới vây khai thác cá cơm, tổng công suất là 67.649 CV, tập trung chủ yếu tại huyện đảo Phú Quốc, chiếm 90% và còn lại ở huyện Kiên Hải, Tp. Rạch Giá, chiếm khoảng 10% tổng số tàu lưới vây cá cơm. Cạnh đó, theo thống kê của tỉnh Cà Mau số tàu vây khai thác cá cơm khoảng 120 chiếc, tập trung nhiều nhất tại huyện Sông Đốc, chiếm 50% và các địa phương còn lại chiếm 50% tổng số tàu lưới vây cá cơm (Phạm Thị Thùy Linh, 2014).

Hiện nay, các tàu làm nghề lưới vây cá nổi nhỏ đang có xu hướng chuyển sang lưới vây cá cơm, do đó số tàu lưới vây khai thác cá cơm ngày càng tăng. Ước tính tổng số tàu lưới vây khai thác cá cơm trong cả nước chiếm khoảng 50% tổng số tàu lưới vây (khoảng 2.900 chiếc); số lượng tàu lưới vây cá cơm phân bố tập trung ở một số tỉnh ở vùng biển miền Trung, Đông-Tây Nam Bộ. Một số tỉnh ven biển có số lượng tàu lưới vây cá cơm tập trung, bao gồm các tỉnh như ở Bình Định có khoảng 390 chiếc, Bình Thuận có khoảng 420 chiếc, Kiên Giang có khoảng 290 chiếc và Cà Mau có khoảng 210 chiếc (Chi cục Thủy sản, 2021).
Từ kết quả thống kê cơ cấu tàu khai thác thủy sản, cơ cấu lưới vây và số tàu lưới vây khai thác cá cơm tập trung ở một số tỉnh (Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau và Kiên Giang), dự án đưa ra kế hoạch thu mẫu bổ sung cho từng nhóm tàu (nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15m và chiều dài từ 15-<24m) ở từng địa phương nhằm đảm bảo tính đại diện, tính phổ biến và để đưa ra được mẫu lưới vây cá cơm phù hợp.

2.2.3. Năng suất khai thác tàu lưới vây cá cơm

Kết quả điều tra trong năm 2005 – 2006, tháng 10 hàng năm là tháng có sản lượng cá cơm cao nhất, đạt 13.306 tấn, tháng 2 là tháng có sản lượng cá cơm thấp nhất chỉ đạt 1.815 tấn. Năng suất khai thác trung bình chung theo tháng trong năm của nhóm tàu vây cá cơm đạt 3.464 ± 1.233 kg/ngày/tàu, chiếm khoảng 73% tổng sản lượng khai thác được của nghề vây ánh sáng. Năng suất đánh bắt trung bình chung của đội tàu lưới vây ánh sáng ở Kiên Giang đạt 3.185 ± 923 kg/ngày/tàu và của các loài cá cơm đạt 2.319 ± 728 kg/ngày/tàu, đồng thời nhóm này chiếm khoảng 72% tổng sản lượng (Đặng Văn Thi, 2008).

Năng suất khai thác của nghề lưới vây cá cơm có sự biến động lớn giữa các tháng trong năm và khác nhau giữa các đội tàu. Năng suất khai thác của đội tàu dưới 250 CV chủ yếu ở mức 0,5 – 1,4 tấn/ngày. Đội tàu 250 – 400 CV có năng suất khai thác cao hơn, chủ yếu trong khoảng 1,2 – 2,4 tấn/ngày. Đội tàu > 400 CV có năng suất khai thác cao nhất, trung bình từ 1,5 – 3,0 tấn/ngày. Thành phần sản lượng khai thác của nghề lưới vây cá cơm, nhóm cá cơm chiếm từ 74,6% đến 99,0% về sản lượng (Vũ Việt Hà, 2013). Kết quả điều tra sinh học nghề cá trong mùa gió Tây Nam và Đông Bắc năm 2012 cho thấy, cá cơm mõm nhọn và cá cơm sọc xanh là những loài chủ đạo, chiếm tỉ lệ tương ứng là 36,5% cá cơm mõm nhọn và 36,9% cá cơm sọc xanh. Ngoài ra, cá bạc má (Rastrelliger brachysoma) và cá trích (Sardinella gibbosa) cũng là những loài chiếm tỉ lệ đáng kể trong sản lượng của nhóm cá cơm (Vũ Việt Hà, 2013).

Năng suất khai thác cá cơm ở các tháng 4, 8 và 11 cao hơn các tháng khác trong năm. Tháng 6 và tháng 7 là thời điểm năng suất khai thác thấp do hoạt động khai thác chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thời tiết. Theo phản ánh của các thuyền trưởng tàu lưới vây cá cơm thì đây là thời điểm nước chảy mạnh nên đánh bắt hiệu quả thấp hơn. Năng suất khai thác cá cơm đạt trung bình chỉ đạt 1,5 - 2,3 tấn/ngày (Vũ Việt Hà, 2014).

Khi so sánh kết quả sản lượng cũng như năng suất khai thác của nghề vây cá cơm sử dụng ánh sáng cao hơn nhiều so với nghề vây cá cơm truyền thống (lưới vây đảo ngời), song tỷ lệ lẫn cá khác của nghề lưới vây cá cơm kết hợp ánh sáng chiếm khoảng từ 30% đến 40% tổng sản lượng; cao hơn nhiều lần so với nghề lưới vây đảo ngời. Trong những năm gần đây, chỉ tính riêng ở Phú Quốc - Kiên Giang, số lượng tàu khai thác của nghề vây cá cơm sử dụng ánh sáng có xu thế tăng đáng kể (Phạm Thị Thùy Linh, 2014).

2.2.4. Hiệu quả kinh tế tàu lưới vây cá cơm

Nghề lưới vây hoạt động hiệu quả nhất ở vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ ở nhóm tàu công suất từ 150-<300 CV với tỷ suất lợi nhuận theo vốn đầu tư đạt từ 22-26% (Vũ Duyên Hải, 2008).

Nghề lưới vây ở nhóm tàu công suất từ 90cv trở lên, tỷ suất lợi nhuận theo vốn đầu tư đạt được từ 10,6-27,8%; 8,8-22,3%; 7,8-15,0% và 5,5-11,8% lần lượt ở vùng biển Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nam Bộ và Vịnh Bắc Bộ. Nhóm tàu công suất 90-<250cv đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhóm tàu công suất từ 250cv trở lên ở vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ. Ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và Tây Nam Bộ, nhóm tàu công suất từ 250cv trở lên đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhóm tàu công suất từ 90-<250cv (Nguyễn Văn Kháng, 2011).

Ở vùng biển miền Trung, nghề lưới vây khai thác cá nổi nhỏ có lợi nhuận trung bình của các nhóm tàu không chênh lệch nhau nhiều. Ở vùng biển Đông Nam Bộ, đội tàu lưới vây cá nổi nhỏ đạt lợi nhuận cao nhất ở nhóm tàu lắp máy từ 250 - 400 cv; tiếp đến là nhóm tàu 90 - 250 cv và nhóm tàu lắp máy ≥ 400 cv làm ăn không có hiệu quả. Ở vùng biển Tây Nam Bộ, lợi nhuận cao nhất ở nhóm tàu lắp máy từ 250- 400 cv; tiếp đến là ở nhóm tàu lắp máy ≥ 400 cv và lợi nhuận đạt thấp nhất ở nhóm tàu lắp máy từ 90 - 250 cv (Nguyễn Phi Toàn, 2016).

Như vậy, các kết quả nghiên cứu đã đánh giá được hiệu quả hoạt động của nghề lưới theo các nhóm công suất, ở từng vùng biển, nhưng hầu hết kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế cho tàu lưới vây nói chung mà chưa phân tích đánh giá hiệu quả cho nghề vây cá cơm. Do vậy, dự án cần tổng hợp và phân tích, đánh giá cụ thể cho nghề lưới vây cá cơm, tuy nhiên số phiếu điều tra của nghề lưới vây cá cơm còn hạn chế nên dự án rất cần điều tra bổ sung, đồng thời phân tích tổng thể hiệu quả kinh tế nhằm lựa chọn thông số cơ bản của lưới vây cá cơm phù hợp với cỡ tàu khai thác.

2.4.5. Cấu tạo cơ bản của lưới vây cá cơm

Lưới vây cá cơm là loại lưới sử dụng để khai thác đối tượng chính là cá cơm. Chiều dài vàng lưới thường từ 200 - 450m và chiều cao lưới từ 40 - 60m. Kích cỡ mắt lưới thường từ 6 - 10 mm, vật liệu áo lưới sử dụng Nilon 210 D/6 - 210D/12. Tàu làm nghề vây cá cơm thường có chiều dài từ 11 - 21 m với công suất máy từ 33 - 330 cv. Trên tàu được trang bị máy phát điện có công suất từ 3 - 5 kW được dùng để thắp sáng tập trung các đàn cá cơm và cá nổi khác (Nguyễn Phi Toàn, 2009).

Kết quả điều tra bằng phiếu phỏng vấn của nghề lưới vây ở nhóm tàu có công suất từ 90cv trở lên cho thấy: vùng biển Vịnh Bắc Bộ, lưới vây có chiều dài từ 400-800m và chiều cao từ 40-100m và kích thước mắt lưới ở tùng 18-30mm. Vùng biển miền Trung, lưới vây có chiều dài từ 350-1.100m, chiều cao từ 40-110 m và kích thước mắt lưới từ 18-30m.Vùng biển Đông Nam bộ, lưới vây có chiều dài từ 360-1.000m và chiều cao từ 50-150m và kích thước mắt lưới từ 18-30 mm. Vùng biển Tây Nam bộ, lưới vây có chiều dài từ 400-800m và chiều cao từ 40-100m và kích thước mắt lưới ở tùng từ 18-30m. Kết quả điều tra cho thấy, các mẫu lưới hiện nay ngư dân đang sử dụng chủ yếu chế tạo theo kinh nghiệm, các thông số của lưới giữa các địa phương và các vùng biển có nhiều điểm khá khác nhau (Nguyễn Văn Kháng, 2011). 

Lưới vây sử dụng khai thác cá cơm ở vùng biển Tây Nam Bộ có chiều dài giềng phao: 300 - 600 m, chiều cao lưới từ 40 - 45 m và kích thước mắt lưới trung bình 2a = 8,2 mm và d = 6 mm và kích thước mắt lưới nhỏ hơn so với quy định. Nguồn sáng tập trung cá trên tàu chong đèn có tổng công suất khoảng từ 10 đến 20KW (trang bị hệ thống đèn, gồm: đèn cao áp 400W, siêu áp 1000W, đèn nêông 40W). Thời gian đánh bắt của nghề này chủ yếu là ban đêm vào những ngày không trăng từ 17 tháng trước đến khoảng ngày 10 tháng sau (theo âm lịch) (Phạm Thị Thùy Linh, 2014).

Như vậy, trên cơ sở cơ cấu đội tàu, năng suất khai thác và phương pháp khai thác; nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp định hướng phát triển của ngành và kết quả nghiên cứu về nghề lưới vây cá cơm. Bước đầu, tiêu chuẩn này lựa chọn cỡ tàu phổ biến, phương thức khai thác lưới vây 01 tàu và khai thác theo hình thức khai thác kết hợp ánh sáng hoặc khai thác dò tìm đàn cá (đảo ngời) để xây dựng tiêu chuẩn. Thông số cơ bản của lưới vây cá cơm đa dạng về vật liệu, trang bị phụ tùng, nhưng các kết quả nghiên cứu trước đây chủ yếu mới đưa ra được một vài thông số chính. Hơn nữa, số liệu, kết quả nghiên cứu của các đề tài liên quan trực tiếp đến thông số, cấu tạo của lưới vây cá cơm đã từ lâu và chưa cập nhật nên cần tiến hành điều tra khảo sát bổ sung để xây dựng dự thảo TCVN.

2.3. Tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu hướng dẫn 
Những năm gần đây, hệ thống tiêu chuẩn được Bộ NN&PTNT quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các tiêu chuẩn TCVN về lưới vây cá nổi nhỏ (ngoại trừ cá cơm), TCVN về lưới vây cá ngừ,.. đã được xây dựng và được Bộ KH&CN ban hành, nhưng TCVN cho lưới vây cá cơm chưa xây dựng và ban hành. Cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BNN&PTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển thủy sản, trong đó có quy định kích thước các loại ngư cụ khai thác cá cơm không nhỏ hơn 10mm.
2.4. Kết quả điều tra khảo sát bổ sung

2.4.1. Tổng quan tình hình khảo sát

Dự án đã tiến hành điều tra, khảo sát thu mẫu ở các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang và Cà Mau đối với nghề lưới vây cá cơm. Số lượng mẫu khảo sát như sau:

Bảng 2:  Số lượng mẫu khảo sát

	Địa điểm khảo sát
	Số phiếu điều tra
	Số mẫu ngư cụ
	Tổng số

	
	12-<15m
	15-<24m
	12-<15m
	15-<24m
	

	Bình Định, Bình Thuận
	32
	32
	4
	4
	72

	Kiên Giang, Cà Mau
	32
	32
	4
	4
	72

	Tổng số
	64
	64
	8
	8
	144


2.4.2  Hiện trạng khai thác của các đội tàu lưới vây

2.4.2.1. Tàu thuyền

Số lượng tàu lưới vây cá cơm phân bố tập trung tại một số tỉnh ở vùng biển miền Trung, Đông-Tây Nam Bộ. Các tỉnh ven biển có số lượng tàu lưới vây cá cơm tập trung, bao gồm các tỉnh Bình Định có khoảng 390 chiếc, Bình Thuận có khoảng 420 chiếc, Kiên Giang có khoảng 290 chiếc và Cà Mau có khoảng 210 chiếc (Chi cục Thủy sản Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, 2021). Nghề lưới vây các cơm tập trung chủ yếu ở các nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15 m và 15-<24 m, chi tiết các thông số về công suất máy tàu, chất lượng vỏ tàu và vốn đầu tư được cho trong bảng sau. 
Bảng 3:  Công suất máy, chất lượng vỏ và vốn đầu tư tàu
	Địa Phương
	Nhóm chiều dài (m)
	Công suất TB (CV)
	Chất lượng còn lại vỏ tàu (%)
	Vốn đầu tư tàu (tr/tàu)

	
	
	
	
	

	Bình Định
	12-<15m
	135,7±119,0
	62,0±8,4
	198,1±51,3

	
	15-<24m
	577,6±255,0
	63,6±6,7
	1.113,1±206,0

	Bình Thuận
	12-<15m
	227,5 ±33,0
	66,7±5,8
	198,1±51,3

	
	15-<24m
	355,9 ±77,1
	71,9±6,5
	201,1±29,4

	Kiên Giang
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	582,1 ± 172,2
	74,2±7,9
	198,1±51,3

	Cà Mau
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	390,9 ±46,0
	78,4±2,7
	198,1±51,3


Nhìn chung, tàu thuyền nghề lưới vây cá cơm có chất lượng còn khá tốt từ 62,0-78,4%, trên các tàu lưới cá vây cơm đều trang bị đầy đủ tời thu lưới và các trang thiết bị hàng hải. Mức vốn đầu tư tăng dần theo nhóm chiều dài tàu.
2.4.2.2. Ngư cụ 

Từ kết quả điều tra, khảo sát trong thực tế, các thông số kỹ thuật chủ yếu của mẫu lưới vây cá cơm ngư dân đang sử dụng ở các tỉnh như sau:

Bảng 4: Thông số cơ bản của 1 vàng lưới
	TT
	Tên các bộ phận
	Bình Định
	Bình Thuận
	Kiên Giang
	Cà Mau

	
	
	12-<15m
	15-<24m
	12-<15m
	15-<24m
	15-<24m
	15-<24m

	1
	Chiều dài kéo căng (m)
	350 - 450
	400 - 500
	400 - 500
	400 - 650
	850 - 1250
	700 - 950

	2
	Chiều dài giềng phao (m)
	280 - 315
	300 - 375
	330 - 350
	330 - 420
	590 - 875
	500 - 675

	3
	Chiều dài giềng chì (m)
	370 - 380 
	370 - 380 
	350 - 400
	350 - 500
	480 - 1041
	580-755

	4
	Chiều dài kéo căng tùng lưới (m)
	25-50
	25-50
	35-50
	35-50
	45-50
	45-50

	5
	Chiều dài kéo căng thân lưới (m)
	100-150
	100-150
	300-450
	300-450
	100-200
	100-200

	6
	Chiều dài kéo căng cánh lưới (m)
	100-150
	100-150
	300-450
	300-450
	700-1000
	550-700

	7
	Hệ số rút gọn giềng phao
	0,7
	0,7
	0,67 - 0,7
	0,6 - 0,7
	0,6 - 0,75
	0,54-0,65

	
	Tùng lưới
	0,7
	0,7
	0,67 - 0,7
	0,6 - 0,72
	0,6 - 0,75
	0,54-0,65

	
	Thân lưới
	0,7
	0,7
	0,67 - 0,7
	0,6 - 0,72
	0,6 - 0,75
	0,54-0,65

	
	Cánh lưới
	0,7
	0,7
	0,67 - 0,7
	0,6 - 0,72
	0,6 - 0,75
	0,54-0,65

	8
	Hệ số rút gọn giềng chì
	0,7
	0,7
	0,8
	0,6 - 0,7
	0,6 - 0,75
	0,54-0,65

	9
	Kích thước mắt lưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tùng lưới (mm)
	6
	4; 6
	10
	4; 6; 8; 10
	10
	9; 10; 12

	
	Thân lưới (mm)
	4
	4
	6
	4; 6; 8; 10
	10
	10

	
	Cánh lưới (mm)
	4
	4
	6
	4; 6; 8; 10
	10
	10

	10
	Độ thô chỉ lưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tùng lưới
	380D/6
	210D/6-12; 380D/6
	210D/9;

380D/9
	210D/6; 9; 380D/9
	210D/9-18; 380D/9
	210D/9; 700D/6-9

	
	Thân lưới
	PE380D/4
	PE380D/4
	380D/2
	380D/2-6
	210D/4-6
	210D/6

	
	Cánh lưới
	PE380D/4
	PE380D/4
	380D/2
	380D/2-6
	210D/4-6
	210D/6


Qua kết quả khảo sát cho thấy, lưới vây khai thác cá cơm không đa dạng về kích thước lưới, kích thước mắt lưới, độ thô chỉ lưới. Tùy vào tập quán khai thác và kinh nghiệm của ngư dân ở các vùng biển khác nhau mà mẫu ngư cụ sử dụng có đôi chút khác nhau. 

2.4.2.3 Hiệu quả hoạt động nghề lưới vây cá cơm 

2.4.2.3.1.  Năng suất khai thác 

Kết quả điều tra ở các tỉnh cho thấy năng suất khai thác của nghề lưới vây cá cơm ở các tỉnh có sự khác nhau khá lớn. Chi tiết thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 5: Năng suất khai thác nghề lưới vây cá cơm

	Tỉnh
	Nhóm  chiều dài (m)
	Tổng sản lượng khai thác 1 tàu trong 1 năm 

(tấn)
	Tổng số ngày  khai thác trong năm(ngày)
	Năng suất khai thác

(kg/tàu/ngày)

	Bình Định
	12-<15m
	252,0 ±20,2
	300,0 ± 52,3
	840,0 ±67,5

	
	15-<24m
	215,5 ±46,3
	300,0 ± 62,4
	718,0 ±153,7

	Bình Thuận
	12-<15m
	226,9 ±82,6
	182,0 ±72,5
	1.342,0 ± 460,2

	
	15-<24m
	238,8 ±145,0
	239,0 ±15,5
	1.073,0 ± 625,4

	Kiên Giang
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	462,3 ±313,8
	231,0 ±32,0
	2.022,0 ±1.307,7

	Cà Mau
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	361,9 ±141,8
	241,0 ±3,5
	1.498,0 ±576,9


Như vậy, năng suất khai thác trung bình của nghề lưới vây cá cơm có sự biến động khác nhau tùy theo từng tỉnh vá ít phụ thuộc vào chiều dài tàu. 

- Kiên Giang, Cà Màu chủ yếu là đội tàu cáo kích thước lớn 15-<24m khai thác cá cơm trong khi đó Bình Định và Bình Thuận có cả hai đội tàu 12-<15m; 15-<24m cùng tham gia khai thác cá cơm.

- Đội tàu Kiên Giang có năng suất cao nhất là 2.022 kg/ngày/tàu tiếp đến là Cà Mau là 1.498 kg/ngày/ tàu. Có năng suất khai thác gần bằng Cà Mau là nhóm tàu 12-<15m của Bình Thuận với năng suất 1.342 kg/ngày/tàu cao hơn cả nhóm 15-<24m chỉ 1.073 kg/ngày/tàu. Xếp cuối cùng là Bình Định với năng suất của nhóm tàu 12-<15m là 840 kg/ngày/tàu cao hơn đôi chút với nhóm tàu có chiều dài lớn hơn 15-<24m la 718 kg/ngày/tàu. 

2.4.2.3.2.  Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế của các đội tàu nghề lưới vây cá cơm được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Hiệu quả kinh tế đạt được của các đội tàu ở tỉnh được thể hiện trong bảng 6. 

Bảng 6: Hiệu quả kinh tế trung bình/năm của nghề lưới vây cá cơm

	Địa Phương
	Nhóm chiều dài (m)
	Doanh thu (trđ)
	Chi phí biến đổi (trđ)
	Lợi nhuận (trđ)

	Bình Định
	12-<15m
	2.880,1 ±125,4
	2.059,0±51,3
	821,0 ±14,6

	
	15-<24m
	2.261,7 ±540,5
	1.546,1+271,6
	715,5 ± 25,3

	Bình Thuận
	12-<15m
	2.906,1 ±860,8
	2.045,1±246,5
	861,0 ±278,4

	
	15-<24m
	3.126,2 ±1.120,2
	2.369,7±648,6
	756,5 ±115,7

	Kiên Giang
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	5.924,8 ±1.744,1
	4.898,9±991,5
	1.025,1 ± 475,2

	Cà Mau
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	3.227,6 ±1.400,4
	2.853,4±410,5
	374,2 ± 145,8


Kết quả điều tra khảo sát bổ sung cho thấy:

Nhóm chiều dài tàu lưới vây cá cơm từ 12-<15m tập trung chủ yếu ở Bình Định và Bình Thuận. Lợi nhuận của nhóm tàu này khá coa từ 821,0-861,0 triệu đồng/tàu/năm. Trong đó, đội tàu lưới vây cá cơm ở Bình Thuận có lợi nhuận năm cao hơn đội tàu ở Bình Định.

Nhóm tàu có chiều dài từ 15-<24m có lợi nhuận trung bình năm giao động từ 374,2-1025,1 triệu đồng/tàu/năm. Đội tàu lưới vây cá cơm ở Kiêng Giang có lợi nhuận năm cao nhất và đội tàu lưới vây cá cơm của Cà Mau có lợi nhuận năm đạt thấp nhất. 

- Doanh lợi: Chỉ số doanh lợi thế hiện hiệu quả hoạt động của các nghề khai thác. Thống kê chi tiết doanh lợi của các nhóm tàu nghề lưới vây cá cơm ở các tỉnh được thể hiện ở bảng sau.
Bảng 7: Doanh lợi của nghề lưới vây cá cơm
	Địa phương
	Nhóm chiều dài tàu (m)
	DL1 (%)
	DL2 (%)
	DL3 (%)

	Bình Định
	12-<15m
	39,9
	85,1
	28,5

	
	15-<24m
	32,0
	51,9
	21,6

	Bình Thuận
	12-<15m
	78,4
	107,9
	29,6

	
	15-<24m
	59,2
	64,0
	55,3

	Kiên Giang
	12-<15m
	 -
	- 
	 -

	
	15-<24m
	54,5
	42,8
	52,0

	Cà Mau
	12-<15m
	 -
	- 
	 -

	
	15-<24m
	42,7
	29,4
	63,5


Kết quả điều tra khảo sát bổ sung cho thấy:

Nhóm chiều dài tàu lưới vây cá cơm từ 12-<15m có chỉ số lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận trên vốn đầu tư và lợi nhuận trên chi phí của đội tàu lới vây cá cơm ở Bình Thuận đều đạt cao hơn so với đội tàu ở Bình Định. Riềng chỉ số lợi nhuận trên vốn đầu tư của đội tàu ở Bình Thuật đạt cao nhất (đạt 107,9%), cao hơn cả các đội tàu ở nhóm chiều dài từ 15-<24m của các tỉnh Bình Định, Kiêng Giang, Cà Mau (đạt từ 29,4%-85,1%). 

Nhóm tàu có chiều dài từ 15-<24m có chỉ số lợi nhuận vốn đầu tư giao động từ 29,4%-64,0%, trong đó đội tàu ở Bình Thuận có chỉ số lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt cao nhất (64,0%) và đạt thấp nhất là đội tàu lưới vây cá cơm của tỉnh Cà Mau (29,4%).

Do đó, dựa vào hiệu quả kinh tế và doanh lợi chúng tôi lựa chọn mẫu lưới vây cá cơm của nhóm tàu từ 12-<15 m của tỉnh Bình Thuận để tham khảo xây dựng Dự thảo TCVN.

2.4.2.4.  Đặc điểm cấu tạo mẫu ngư cụ tại các tỉnh

2.4.2.4.1 Chiều dài vàng lưới vây cá cơm

Từ kết quả điều tra cho thấy chiều dài lưới vây khai thác cá cơm ở từng tỉnh có sự khác nhau. Chiều dài vàng lưới phổ biến được sử dụng ở từng tỉnh thể hiện trong bảng sau.

Bảng 8: Chiều dài phổ biến vàng lưới vây khai thác cá cơm ở các tỉnh

	Tỉnh
	Nhóm công chiều dài (m)
	Số cheo lưới

(Cheo)
	Chiều dài kéo căng

(m)
	Chiều dài giềng phao

(m)

	Bình Định
	12-<15m
	3,5 - 4,5
	350 - 450
	280 - 315

	
	15-<24m
	4,0 - 5,0
	400 - 500
	300 - 375

	Bình Thuận
	12-<15m
	4,0 – 5,0
	400 - 500
	330 - 350

	
	15-<24m
	4,0 - 6,5
	400 - 650
	330 - 420

	Kiên Giang
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	17,0 -25,0
	850 - 1250
	590 - 875

	Cà Mau
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	14,0 – 19,0
	700 - 950
	500 - 675


2.4.2.4.2 Chiều cao vàng lưới 

Chiều cao lưới vây phụ thuộc chủ yếu vào vị trí đàn cá trong nước, khả năng lặn sâu của các đối tượng khi bị bao vây và độ sâu ngư trường vùng biển đánh bắt. Kết quả khảo sát cho thấy, chiều cao vàng lưới vây khai thác cá cơm phổ biến được sử dụng ở từng tỉnh như sau:


Bảng 9: Chiều cao phổ biến vàng lưới vây khai thác cá cơm ở các tỉnh

	Tỉnh
	Nhóm công chiều dài (m)
	Tùng lưới

 (m)
	Thân lưới

 (m)
	Cánh lưới

 (m)

	Bình Định
	12-<15m
	58,5 - 65,5
	58,5 - 65,5
	58,5 - 65,5

	
	15-<24m
	60,2 - 75,0
	60,2 - 75,0
	60,2 - 75,0

	Bình Thuận
	12-<15m
	60,0 - 66,9
	60,0 - 66,9
	60,0 - 66,9

	
	15-<24m
	65,5 – 84,0
	65,5 – 84,0
	65,5 – 84,0

	Kiên Giang
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	71,5 – 80,0
	71,5 – 80,0
	71,5 – 80,0

	Cà Mau
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	69,9 - 75,5
	69,9 - 75,5
	69,9 - 75,5


2.4.2.4.3  Kích thước mắt lưới

Kết quả điều tra thực tế kích thước mắt lưới đang được sử dụng ở các địa phương chủ yếu là 2a bằng từ 8 mm đến 12 mm. Kích thước mắt lưới vây cá cơm ở từng tỉnh như bảng sau.

Bảng 10: Kích thước mắt lưới từng phần lưới ở các tỉnh
	Địa phương
	Phần lưới
	2a sử dụng phổ biến (mm)

	
	
	12-<15m
	15-<24m

	Bình Định
	Cánh lưới
	4 - 6
	4 - 6

	
	Thân lưới
	4-6
	4-6

	
	Tùng lưới
	4
	4

	Bình Thuận
	Cánh lưới
	4 - 10
	4 - 10

	
	Thân lưới
	4 - 10
	4 - 10

	
	Tùng lưới
	4 - 10
	4 - 10

	Kiên Giang
	Cánh lưới
	10
	10

	
	Thân lưới
	10
	10

	
	Tùng lưới
	10
	10

	Cà Mau
	Cánh lưới
	10 - 12
	10 - 12

	
	Thân lưới
	10 - 12
	10 - 12

	
	Tùng lưới
	10 - 12
	10 - 12


2.4.2.4.4  Độ thô chỉ lưới, vật liệu và màu sắc chỉ lưới

+ Độ thô chỉ lưới:

Độ thô chỉ lưới các phần lưới qua điều tra tại các tỉnh như bảng sau. 

Bảng 11: Độ thô chỉ lưới lưới vây khai thác cá cơm
	Địa phương
	Nhóm chiều dài (m)
	Tùng lưới
	Thân lưới
	Cánh lưới

	Bình Định
	12-<15m
	210D/(6-12); 380D/6
	380D/4
	380D/4

	
	15-<24m
	210D/(6-12); 380D/6
	380D/(4-6)
	380D/(4-6)

	Bình Thuận
	12-<15m
	210D/(6-9); 380D/9
	380D/(2-6)
	380D/(2-6)

	
	15-<24m
	210D/(6-9); 380D/9
	380D/(2-6)
	380D/(2-6)

	Kiên Giang
	12-<15m
	-
	-)
	-

	
	15-<24m
	210D/(6-9); 380D/9
	210D/(4-6)
	210D/(4-6)

	Cà Mau
	12-<15m
	-
	-
	-

	
	15-<24m
	210D/6; 700D/9
	210D/6
	210D/6


+ Nguyên liệu lưới và màu sắc chỉ lưới:

Qua điều tra cho thấy, mẫu lưới điều tra được chế tạo bằng vật liệu PA hoặc PE, màu sắc chỉ lưới là màu màu xanh. Qua thực tế và lý thuyết cho thấy màu xanh của lưới có tác dụng ngăn chặn sự trốn chạy của cá. 

2.4.2.4.5  Hệ thống dây giềng

a)  Dây giềng phao

Kết quả điều tra trang bị dây giềng phao ở từng tỉnh được thống kê chi tiết cho như bảng sau.
Bảng 12: Trang bị dây giềng phao

	TT
	Địa phương
	Vật liệu
	Giềng băng
	Giềng luồn

	
	
	
	Số lượng
	Đường kính (mm)
	Chiều xoắn
	Số lượng
	Đường kính 

(mm)
	Chiều xoắn

	1
	Bình Định
	PP
	2
	từ 12 đến 14
	Z
	1
	8
	Z

	2
	Bình Thuận
	PP
	2
	từ 10 đến 12
	Z
	1
	8
	Z

	3
	Kiên Giang
	PP
	2
	từ 12 đến 14
	Z
	1
	8
	Z

	4
	Cà Mau
	PP
	2
	từ 12 đến 14
	Z
	1
	3
	Z


b) Dây giềng chì

Qua điều tra cho thấy, các địa phương đều sử dụng hệ thống dây giềng chì giống nhau, gồm 2 dây, vật liệu PP, chiều xoắn Z, đường kính từ 7 mm đến 14 mm. 

c) Dây giềng rút

Kết quả điều tra cho thấy: dây giềng rút sử dụng trong lưới vây cá cơm là dây PP bện tết có đường kính từ 38 mm đến 48 mm, đây là loại dây và đường kính phổ biến vừa đảm bảo được độ bền trong quá trình cuồn rút, độ chìm của dây và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác.

2.4.2.4.6  Hệ số rút gọn ngang

Kết quả điều tra thực tế và lựa chọn hệ số rút gọn ngang U1 để xây dựng tiêu chuẩn cho từng tỉnh như bảng sau. 

Bảng 13: Hệ số rút gọn ngang

	TT
	Địa phương
	Hệ số rút gọn giềng phao
	Hệ số rút gọn giềng chì

	
	
	
	

	
	
	U1pt
	U1pth
	U1pc
	U1chì

	1
	Bình Định
	0,70 - 0,72
	0,70 - 0,72
	0,70 - 0,72
	0,78 - 0,80

	2
	Bình Thuận
	0,60 - 0,72
	0,76 - 0,72
	0,64 - 0,72
	0,70 - 0,83

	3
	Kiên Giang
	0,60 - 0,75
	0,60- 0,65
	0,60 - 0,65
	0,69 - 0,80

	4
	Cà Mau
	0,54 - 0,65
	0,54 - 0,65
	0,54 - 0,65
	0,57 - 0,75


2.4.2.4.7  Trang bị chì cho vàng lưới 

Từ kết quả điều tra cho thấy lưới vây khai thác cá cơm sử dụng chì hình trống kích thước Lc = 30 - 85 mm, khối lượng 1 viên là gc = 15 - 500 g. Chi tiết kết quả điều tra thực tế cho từng tỉnh thể hiện trên bảng sau. 

Bảng 14: Trang bị chì cho vàng l​ưới vây cá cơm

	TT
	Địa phương
	Quy cách chì
	Tỷ số Gc/Lgc

	
	
	Lc (mm)
	gc (g)
	N/m

	1
	Bình Định
	30
	250
	5,25-11,15

	2
	Bình Thuận
	30 - 40
	18 - 20
	4,74 - 10,29

	3
	Kiên Giang
	85
	500
	5,88 - 24,11

	4
	Cà Mau
	85
	500
	12,17 - 15,99


2.4.2.4.8  Trang bị vòng khuyên 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng vùng, lựa chọn cách trang bị vòng khuyên chính cho vàng lưới vây cá cơm ở từng tỉnh như sau:

Bảng 15: Trang bị vòng khuyên cho vàng lưới vây cá cơm

	TT
	Địa phương
	Vật liệu vòng khuyên

	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3

	
	
	Vật liệu 
	Kích thước Dxd (mm)
	Khối lượng 1 vòng khuyên (kg/cái)
	Vật liệu 
	Kích thước Dxd (mm)
	Khối lượng 1 vòng khuyên (kg/cái)
	Vật liệu 
	Kích thước Dxd (mm)
	Khối lượng 1 vòng khuyên (kg/cái)

	1
	Bình Định
	Cu
	180x22
	3,0
	 Cu
	220x22
	5,0
	 -
	 -
	- 

	2
	Bình Thuận
	Inox bọc chì
	200x25; 280x25; 300x25; 400x20
	5; 7; 10; 
	Đồng,  Inox bọc chì
	200x10; 200x20; 250x25; 270x27
	3, 5, 7 10
	Inox bọc chì
	240x22; 270x27; 280x30
	5, 7, 10

	3
	Kiên Giang
	Inox
	180x22; 180x25;    220x25; 300x25
	2; 4
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 

	4
	Cà Mau
	Inox
	200x10
	1.8
	 -
	- 
	 -
	- 
	 -
	 -


2.4.2.4.9  Trang bị phao cho vàng lưới 

Kết quả điều tra cho thấy, lưới vây khai thác cá cơm chủ yếu dùng loại phao xốp vật liệu FP hình hộp chữ nhật có kích thước (Lp x Bp x Hp) mm. Thông số cơ bản của phao, tính toán tỷ số Qp/Lgp trong thực tế cho từng tỉnh như bảng sau. 

Bảng 16: Trang bị phao cho vàng l​ưới vây cá cơm

	TT
	Địa phương
	Thông số cơ bản của phao    (Lp x Bp x Hp) (mm)
	Tỷ số Qp/Lgp (N/m)

	1
	Bình Định
	180x80x60; 200x80x50; 
	20,07 – 33,00

	2
	Bình Thuận
	240x80x60; 250x120x100; 300x120x80
	28,20 – 39,10

	3
	Kiên Giang
	300x120x100
	30,60 - 40,40

	4
	Cà Mau
	300x130x100
	28,27 - 41,30


2.4. Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn

- Lý do xây dựng TCVN:

Một là, các kết quả nghiên cứu một số đề tài/dự án nêu trên về nghề lưới vây cá cơm chủ yếu tập trung vào hiệu quả sản xuất của nghề (sản lượng, năng xuất khai thác, đặc điểm sinh học nhóm cá cơm, ..); đồng thời các kết quả nghiên cứu trên đã tổng hợp và đề xuất được những mẫu lưới của tàu khai thác thử nghiệm. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu chưa đưa ra cấu tạo và thông số cơ bản của một vàng lưới vây khai thác cá cơm tiêu chuẩn và chưa tổng hợp xây dựng thành bộ TCVN – Lưới vây cá cơm phù hợp cỡ tàu, đặc điểm ngư trường, đối tượng đánh bắt..vv để công bố và có thể áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.
Hai là, các tiêu chuẩn lưới vây cá ngừ, lưới vây khai thác cá nổi nhỏ đã được xây dựng và ban hành đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất của nghề. Tiêu chuẩn lưới vây cá nổi nhỏ (TCVN 12243: 2018) được xây dựng và ban hành năm 2018, tiêu chuẩn này không áp dụng đối với lưới vây cá cơm. Tiêu chuẩn lưới vây cá ngừ (TCVN 12833: 2020) cũng được xây dựng và ban hành năm 2020, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho khai thác cá ngừ.

Ba là, với mục đích phát triển ngành khai thác hải sản theo hướng bền vững, Bộ NN&PTNT đã có những định hướng tăng cường phát triển nghề lưới vây khai thác hải sản hiệu quả và bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài việc đầu tư về tàu thuyền, xây dựng cơ chế chính sách, cần thiết phải xây dựng TCVN về thông số kích thước cơ bản, nhằm phát triển khai thác hải sản bền vững, hiệu quả, phù hợp đáp ứng yêu cầu của quản lý và chỉ đạo sản xuất.
Từ các lý do trên, để khai thác hải sản phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của ngành, đảm bảo ổn định cuộc sống cho cộng đồng ngư dân góp phần xây dựng và phát triển đất nước, việc xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá cơm – Thông số kích thước cơ bản” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây:
	+ Thông tin, thông hiểu
	(
	+ Tiết kiệm
	(

	+ An toàn sức khỏe môi trường
	(
	+ Giảm chủng loại
	(

	+ Đổi lẫn
	(
	+ Các mục đích khác
	(

	+ Chức năng công dụng chất lượng
	(
	
	


 - Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?  ( Có 
( Không

- Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển KT - XH của Nhà nước không?    

( Có 


( Không

- Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):    ( Có       ( Không
3. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN 

3.1. Tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn
3.1.1. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

+ Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017.

+ Luật tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

+ Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ NN&PTNT Quy định về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

+ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản.

+ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

+ TCVN1-1:2015 – Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện.

+ TCVN1-2:2008 – Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

3.1.2. Kết quả nghiên cứu của các đề tài, công trình nghiên cứu về lưới vây

- Kết quả đánh giá nguồn lợi cá cơm (Stolephorus spp) ở vùng biển Tây Nam Bộ và đề xuất các giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý (Đặng Văn Thi, 2007).

- Kết quả khảo sát thông số kích thước cơ bản, xây dựng bản vẽ, lưới vây cá cơm (Kiên Giang, Bình Định, … để xây dựng “Atlat ngư cụ khai thác hải sản Việt Nam”, (Nguyễn Phi Toàn, 2009).

- Nguồn lợi và sản lượng khai thác cá cơm ở vùng biển Kiên Giang năm 2012 (Vũ Việt Hà, 2013).

- Kết quả nghiên cứu, Đề tài Nghiên cứu chuỗi giá trị cá cơm khai thác ở vùng biển Tây Nam Bộ (Phạm Thị Thùy Linh, 2014).

- Kết quả điều tra tổng thể đánh giá nguồn lợi hải sản trong đó nguồn lợi cá cơm ở biển Việt Nam (Nguyễn Viết Nghĩa, 2017).

- Kết quả điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang, đề xuất sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang (Phan Đăng Liêm, 2019).

- Kết quả điều tra khảo sát hiện trạng hoạt động khai thác hải sản, Dự án Lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3.1.3. Các tài liệu liên quan khác

+ Khai thác hải sản bằng lưới vây, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Nha Trang, 2016. 

+ Công nghệ chế tạo ngư cụ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Nguyễn Văn Động, Nguyễn Trọng Thảo, 2010. 

+ Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây, NXB Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, Thái Văn Ngạn, 2004.
+ TCVN 12243: 2018, Thiết bị khai thác thủy sản  – Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ – Thông số kích thước cơ bản.

+ TCVN 12833: 2020, Thiết bị khai thác thủy sản  – Lưới vây cá ngừ – Thông số kích thước cơ bản. 

+ Calculations for fishing gear designs, Fishing new books, A L Fridman, 1986.

+ Code of conduct for responsible fisheries, FAO, 1995.

3.2. Phương pháp xây dựng TCVN
3.2.1. Cách tiếp cận và quá trình xây dựng
Xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá cơm – Thông số kích thước cơ bản” dựa trên cách tiếp cận sau:

[image: image1]
Hình 1: Sơ đồ quy trình cách tiếp cận xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn
3.2.2. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn dựa vào hiệu quả sản xuất

- Tiêu chí về năng suất khai thác (CPUE): Phân tích năng suất khai thác của lưới vây cá cơm.
- Tiêu chí về hiệu quả hoạt động khai thác (giá trị thể hiện hiệu quả hoạt động của từng loại lưới vây ở từng địa phương khác nhau).

- Tiêu chí về vốn đầu tư (giá trị này thể hiện mức độ đầu tư vốn ban đầu cho một vàng lưới vây, cần giảm chi phí đầu tư nhưng hiệu quả sản xuất không suy giảm).

- Tiêu chí về hiệu quả kinh tế (giá trị này thể hiệu quả sản xuất của từng loại lưới vây, chỉ tiêu này được đánh giá qua kết quả điều tra ở các tỉnh và kết quả các chuyến nghiên cứu do các đề tài nghiên cứu trước đã thực hiện).

3.2.3. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn dựa vào kỹ thuật
- Tiêu chí về cấu tạo: Lưới vây phải có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ và dễ thi công.

- Tiêu chí về an toàn: Lưới vây có kết cấu chắc chắn, chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, dễ sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Tiêu chí tính chọn lọc: Lưới vây phải đảm bảo khai thác có chọn lọc đối tượng khai thác và kích thước khai thác.

- Tiêu chí về ngư trường và mùa vụ khai thác: Phù hợp với từng loại nghề hoạt động và đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ nguồn lợi.

3.2.4. Cơ sở lựa chọn mẫu khảo sát bổ sung
- Là các mẫu lưới vây cá cơ đang được ngư dân sử dụng phổ biến.
- Phân tích, đánh giá các số liệu hiện trạng nghề lưới vây cá cơm đã thu được trong nước để lựa chọn mẫu lưới có hiệu quả sản xuất cao. Lựa chọn mẫu lưới vây cá cơm để xây dựng TCVN dựa trên cơ sở hợp lý hóa và thống nhất hóa.

- So sánh các mẫu lưới vây cá cơm đã chọn với nhau theo các chỉ tiêu kinh tế (năng suất khai thác, hiệu quả kinh tế, doanh lợi) và các chỉ tiêu kỹ thuật (cấu tạo, tính an toàn, tính chọn lọc và ngư trường) để chọn ra mẫu lưới tốt nhất, rồi tiến hành đánh giá và xây dựng dự thảo tiêu chuẩn.
- Cơ sở lựa chọn mẫu để khảo sát đạt độ tin cậy 90% dựa vào tài liệu hướng dẫn thu mẫu của FAO (Sample – based fishery surveys, FAO 425, 2002, trang 90, bảng 10.2).

- Địa điểm: Khảo sát bổ sung tại các cảng cá/bến, khu vực có nghề lưới vây cá cơm phát triển như: Miền Trung (Bình Định); Đông Nam Bộ (Bình Thuận), Tây Nam Bộ (Cà Mau, Kiên Giang). 
3.2.5. Phương pháp thu số liệu
- Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp chủ tàu/thuyền trưởng để thu số liệu hiện trạng.

- Sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp như: đo, đếm cấu tạo vàng lưới vây cá cơm, các thông số của từng bộ phận (Chiều dài vàng lưới, chiều cao vàng lưới, kích thước mắt lưới phần tùng, phân thân, phần cánh, vật liệu chỉ lưới, ..); trang bị hệ thống dây giềng; trang bị phụ tùng (phao, chì) …để xây dựng bản vẽ kỹ thuật.
3.2.6. Phương pháp tính toán
3.2.6.1. Năng suất khai thác trung bình

- Năng suất khai thác của nghề vây:
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- Năng suất khai thác trung bình:
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Trong đó:

    CPUEi: năng suất khai thác trung bình tàu i, kg/ngày

    Ci: sản lượng khai thác của tàu i, kg

    Ei: cường lực khai thác của tàu i, ngày

- Năng suất lao động (Nlđ; tấn/người): 
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SL: Sản lượng khai thác

N: Số lượng lao động.
3.2.6.2. Thành phần sản lượng

Thành phần sản lượng của các loài hải sản được ước tính dựa vào sản lượng của loài đó ở mỗi tàu. 
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Trong đó:


Pi: là thành phần sản lượng của loài/nhóm loài i

n: số lượng mẫu khảo sát


Catchi: là sản lượng của loài i ở tàu j, kg


Catch: là tổng sản lượng đánh bắt của tàu j, kg

3.2.6.3. Hiệu quả kinh tế

- Lợi nhuận (LN): 



LN = DT – CP





  [5]


Trong đó: 
LN: Lợi nhuận ròng (tr.đ/tàu/năm);  

DT: Tổng doanh thu (tr.đ/tàu/năm);

            

CP: Tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định (tr.đ/tàu/năm).
- Hiệu quả kinh tế của các đội tàu khai thác (Nguyễn Long, 1997; Nguyễn Kim Anh, 2006; Vũ Duyên Hải, 2008) được tính dựa trên chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận được tính trong một năm; các chỉ số kinh tế như sau:
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Trong đó:


LN: Lợi nhuận, triệu đồng.


CP: Chi phí sản xuất, triệu đồng


V: Vốn đầu tư, triệu đồng.


DT: Tổng doanh thu, triệu đồng.

3.2.6.4. Tính toán lựa chọn kích thước mắt lưới (A.L.Fridman, 1986; Thái Văn Ngạn, 2004):

- Xác định kích thư​ớc mắt lưới theo chiều dài thân cá theo công thức:




b = K1 . L


[7]

Trong đó:


b: kích thước cạnh mắt lưới (mm)

L: chiều dài thân cá (mm)

K1: hệ số đối tượng đánh bắt được xác định dựa vào mặt cắt thân cá.

- Xác định kích thư​ớc mắt lưới theo trọng lượng cá
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Trong đó:

b: kích thước cạnh mắt lưới (mm)

G: Khối lượng cá (g).
K2: Hệ số phụ thuộc vào chiều dài và chiều cao thân cá
- Kích thước mắt lưới vây được xác định theo công thức sau:



      av = (0,6 ÷ 0,7) . a                               
[9]
Trong đó :  av: Kích thước mắt lưới vây (mm).


      a: Kích thước mắt lưới rê đánh cùng loại cá (mm). 

Kích thước mắt lưới thay đổi tăng dần từ phần tùng ra cánh tức là: ath = at + 20% at; ac = ath + 20% . ath.

Ở đây: 

      at: Kích thước mắt lưới vây phần tùng lưới (mm).

ath: Kích thước mắt lưới vây phần tùng lưới (mm).

ac: Kích thước mắt lưới vây phần cánh lưới (mm).
3.2.6.5. Tính toán chiều dài vàng lưới vây (A.L.Fridman, 1986; Thái Văn Ngạn, 2004):
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Trong đó:

L: Chiều dài rút gọn lưới vây, m

x: khoảng cách từ tàu đến đàn cá (được chọn dựa trên công suất máy tàu), m;

r: bán kính đàn cá, m;

b1: tỷ số giữa tốc độ thả lưới (Vs) và tốc độ di chuyển đàn cá (Vf)
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3.2.6.6. Tính toán chiều cao vàng lưới vây (A.L.Fridman, 1986; Thái Văn Ngạn, 2004):
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Trong đó:

H: Chiều cao rút gọn của lưới vây, m

L: Chiều dài rút gọn lưới vây, m

3.2.6.7. Trang bị giềng cho lưới vây

- Đường kính dây giềng phao: Được tính toán dựa trên lực đứt cho phép, theo công thức:
Pđ = n x T = 0,5 x Lgp x H x V2 x n 



[14]

Trong đó: 

Pđ   là lực đứt, N

T   là lực căng giềng phao, N

Lgp   là chiều dài giềng phao, m

H   là chiều cao rút gọn của lưới, m

V   là vận tốc của máy thu lưới, m/s

n   là hệ số an toàn.

- Đường kính dây giềng chì, giềng biên: Được lựa chọn dựa trên đường kính dây giềng phao và được tính bằng 0,80 đến 0,90 đường kính giềng phao.

- Đường kính giềng rút chính: Được tính toán theo lực đứt cho phép. Từ giá trị lực đứt của giềng rút chính, tra bảng lực đứt định mức và lựa chọn  đường kính dây phù hợp. 

Pđ = n x T0 = 3 x 
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Trong đó:

Pđ   là lực đứt, N

Lgc   là chiều dài giềng chì, m

H   là chiều cao rút gọn của lưới, m

V   là tốc độ thu dây giềng rút, m/s

d   là đường kính chỉ lưới, mm

a   là kích thước mắt lưới, mm

n   là hệ số an toàn

3.2.6.8. Tính toán trang bị chì, vòng khuyên

- Suất chìm và lực chìm cần trang bị cho 1m giềng chì được tính như sau :

[image: image30.png]



q = 0,81 x 






[16]
qc = q - (qvkc + qgrc + qpt + 0,6 x qal)



[17]

Trong đó: 

q   là lực chìm của dải lưới 1 m, N/m

qc   là lực chìm của riêng chì cần trang bị cho 1 m giềng chì, N/m

qvkc   là lực chìm của vòng khuyên chính trên 1 mét dây giềng, N/m 

qgrc   là lực chìm của giềng rút chính trên 1 mét dây giềng, N/m; 

qpt  là lực chìm của các phụ tùng trên 1 mét dây giềng, N/m 

qal   lực chìm của áo lưới trên 1 mét dây giềng, N/m 

- Số lượng vòng khuyên của vàng lưới được tính theo công thức:

nvk = Lgc/Lvk + 1



           

[18]

Trong đó:

nvk   là số lượng vòng khuyên, cái

Lgc   là chiều dài giềng chì, m

Lvk   là khoảng cách hai vòng khuyên, m. 

3.2.6.9. Tính toán trang bị phao 

Lực nổi của phao phải lớn gấp từ 1,50 đến 3,00 lần lực chìm toàn bộ của vàng lưới trong nước.  Lực nổi của phao được tính theo công thức:

Qp = n x Qlc





[19]

Trong đó:

Qp   là tổng lực nổi của phao, N

Glc   là tổng lực chìm của vàng lưới, N

 n   là hệ số an toàn

Tổng lực nổi của vàng lưới được tính theo công thức:

Qln = QP + QPE + QPP + Qpt



[20]

Trong đó: 

Qln   là tổng lực nổi của vàng lưới, N

QP   là tổng lực nổi của phao, N 

QPE   là tổng lực nổi của vật liệu PE, N

QPP   là tổng lực nổi của vật liệu PP, N

Qpt   là lực nổi của phao đầu tùng, N   

Ngoài các thông số cơ bản trên, vàng lưới vây cá cơm được tính toán hệ số rút gọn, tỷ số d/a, …, trang bị vòng khuyên biên, lưới chao.
3.2.6.10. Phương pháp tính toán mẫu lưới vây cá cơm khảo sát
3.2.2.10.1  Chiều dài giềng phao và chiều dài giềng 
Chiều dài giềng phao và giềng chì của mẫu lưới vây cá cơm khảo sát được tính theo công thức sau:
Lgp = Lkc x U1p





[21]
Trong đó: 

Lgp  Chiều dài giềng phao (m)
Lkc Chiều dài kéo căng lưới (m)
U1p Hệ số rút gọn giềng phao
Lgc = Lkc x U1c





[22]

Trong đó: 

Lgc  Chiều dài giềng chì (m)
Lkc Chiều dài kéo căng lưới (m)
U1c Hệ số rút gọn giềng chì
3.2.2.10.2  Xác định chiều cao lớn nhất

Chiều cao kéo căng lớn nhất vàng lưới vây khai thác cá ngừ được tính bằng tổng chiều cao kéo căng của từng phần lưới. Cách tính như sau:

H0 = h0cp + h0 + h0cc 


[23]
Trong đó: 

H0  Chiều cao kéo căng vàng lưới (m)
h0cp Chiều cao kéo căng chao phao (m)
h0 Chiều cao kéo căng phần lưới chính (m)

h0cc Chiều cao kéo căng chao chì (m)
3.2.2.10.3  Tính toán khối lượng áo lưới theo diện tích giả 
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Trong đó: 
- G: là khối lượng của tấm lưới (kg) 

- GH: là khối lượng của một đơn vị chiều dài chỉ lưới (kg/m; kg/km)

- S0: Diện tích giả của tấm lưới (m2); 

- a: là kích thước cạnh mắt lưới (mm);

- d: là đường kính chỉ lưới (mm);
  

- C: là hệ số tiêu hao gút lưới.

3.2.2.10.4  Xác định khối lượng dây giềng

Tính toán khối lượng các loại dây giềng bằng vào công thức sau:

Gdg = G0d x Ldg





[25]
Trong đó: 

Gdg  Khối lượng dây giềng (m)
G0d Khối lượng 1 m dây giềng (m)
Ldg Chiều dài dây giềng (m)

3.2.2.10.5  Tính lượng chỉ sươn ghép áo lưới

Lượng chỉ dùng để ghép sươn quấn theo công thức:
 G = Gh x Ls x ( 




[26]
( = (0 x a x b x c (**)

Với         a   Hệ số tính đến khoảng cách giữa các nút buộc;

 b   Hệ số tính đến loại nút buộc;
 
 c   Hệ số tính đến số mắt lưới lấy vào mỗi bên.

3.2.2.10.6  Tính toán lượng chỉ lắp ráp trang thiết bị phu tùng

Khối lượng chỉ buộc phụ tùng được tính theo công thức:

Gcbpt = L.gd = gd(L1 + L2)                      [27]  

Trong đó: 

gd khối lượng của 1 m chỉ buộc

L1 Lượng chỉ tiêu hao ở nút buộc

L2 chiều dài dây giữa các nút buộc
Để tính toán lượng chỉ buộc dây giềng, ta tính lượng chỉ tiêu hao ở nút buộc.
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Trong đó:

C: Chu vi dây giềng

(: Hệ số phụ thuộc vào số vòng quấn và hình thức thắt buộc, có giá trị từ 1,2 ( 2,2.
3.2.2.10.7  Tính toán khối lượng phao, chì, vòng khuyên

Khối lượng phao, chì, vòng khuyên lưới vây được tính toán như sau:

- Khối lượng phao: 
Gklp = np x gp



[29]
Trong đó: 

Gklp  Khối lượng phao (kg)
np Số lượng phao (m)
gp Khối lượng của 1 chiếc phao (m)

- Khối lượng chì: 
Gklc = nvc x gc



[30]
Trong đó: 

Gklc  Khối lượng chì (kg)
nvc Số lượng viên chì (m)
gc Khối lượng của 1 viên chì (m)

- Khối lượng vòng khuyên: 
Gklvk = nvk x gvk


[31]
Trong đó: 

Gklvk  Khối lượng vòng khuyên (kg)
nvl Số lượng vòng khuyên (m)
nvk Khối lượng của 1 vòng khuyên (m)

3.3.  Đề xuất mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn 

Việc lựa chọn mẫu lưới vây cá cơm tham khảo xây dựng tiêu chuẩn dựa vào kết quả điều tra thực tế, tính toán lý thuyết và tham khảo tài liệu có liên quan. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy các tàu lưới vây cá cơm hoạt động chủ yếu ở vùng lộng và vùng bờ, rất ít các tàu hoạt động ở vùng khơi. Theo tác giả Vũ Việt Hà, 2013, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tháng 9/2014) thì khai thác lưới vây cá cơm ở vùng biển Tây Nam Bộ nói chung và ở Kiên Giang chủ yếu diễn ra ở các ngừ trường phía Nam Hòn Thơm, quan đảo Thổ Chu, Nam Du và khu vực cửa Sông Đốc. Như vậy, có thể khẳng định ngư trường khai thác cá cơm tập trung ở vùng lộng và vùng bờ.
Theo Điều 43 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam được quy định tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ. Do vậy, căn cứ vào kết quả điều tra thực tế và căn cứ vào quy định của Nghị định 26/2019/NĐ-CP, dự án đề xuất xây dựng TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây cá cơm - Thông số kích thước cơ bản cho nhóm tàu từ có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.

3.3.1. Phân tích hiệu quả kính tế của các mẫu lưới vây cá cơm

Phân tích tiêu chí hiệu quả kinh tế của từng mẫu lưới vây cá cơm sẽ giúp cho việc lựa chọn mẫu lưới vây cá cơm được chính xác và hợp lý. Hơn nữa, vấn đề hiệu quả kinh tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

- Mẫu lưới các tàu đang dùng.

- Trình độ và kinh nghiệm khai thác của thuyền trưởng.

- Đối tượng khai thác ở ngư trường.

Hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới vây cá cơm điều tra ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 17: Hiệu quả kinh tế trung bình/năm của các tàu lưới vây cá cơm 
	Địa phương
	Vốn đầu tư

(triệu đồng)
	Doanh thu

(triệu đồng)
	Chi phí 

(triệu đồng)
	Lợi nhuận

(triệu đồng)
	DL1
(%)
	DL2
(%)
	DL3
(%)

	Bình Định
	965,1
	2.880,1
	2.059,0
	821,0
	39,9
	85,1
	28,5

	Bình Thuận
	761,0
	2.906,1
	2.045,1
	861,0
	42,1
	113,1
	29,6


Qua bảng trên cho thấy, đội tàu lưới vây cá cơm ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m của tỉnh Bình Thuận hoạt động hiệu quả hơn tỉnh Bình Định về các chỉ số DL1, DL2. Do đó Ban soạn thảo lựa chọn mẫu lưới vây cá cơm của Bình Thuận để làm mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn. 

Để lựa chọn mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn, Ban soạn thảo lựa chọn các mẫu lưới có hiệu quả kinh tế cao: Trong nhóm tàu có chiều dài 12 - < 15 m của tỉnh Bình Thuận Ban soạn thảo so sánh hiệu quả kinh tế của 2 mẫu lưới khảo sát trên 2 tàu để lựa chọn ra 1 tàu sử dụng lưới có hiệu quả kinh tế cao nhất. Chi tiết tại bảng sau.
Bảng 18: Hiệu quả kinh tế trung bình/năm của các tàu lưới vây cá cơm Bình Thuận

	Địa phương
	Vốn đầu tư

(triệu đồng)
	Doanh thu

(triệu đồng)
	Chi phí 

(triệu đồng)
	Lợi nhuận

(triệu đồng)
	DL1
(%)
	DL2
(%)
	DL3
(%)

	BTh96243TS
	587,1
	2.914,0
	2.052,7
	861,3
	42,0
	146,7
	29,6

	BTh98341TS
	586,1
	2.880,0
	2.046,8
	833,2
	40,7
	142,2
	28,9


Lựa chọn mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Qua phân tích chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế. Ban soạn thảo đã lựa chọn được mẫu lưới của tàu Bth96243TS cho nhóm tàu có chiều dài 12 - < 15 m để tham khảo xây dựng tiêu chuẩn.
3.3.2. Phân tích trang bị lực nổi, lực chìm của mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn

Để đánh giá cách trang bị lực nổi và lực chìm của  mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn đã phù hợp chưa, Ban soạn thảo đánh giá mối quan hệ lực nổi của phao và lực chìm của vòng khuyên lưới vây giữa trang bị thực tế và tính toán lý thuyết của mẫu lưới này. Kết quả tính toán tỷ số lực nổi và lực chìm của mẫu lưới xây dựng tiêu chuẩn QTT/GTT = 2,07 so với lý thuyết tỷ số QLT/GLT = 1,5 - 3,0 là phù hợp. Như vậy trang bị lực nổi và lực chìm của mẫu lưới xây dựng tiêu chuẩn là phù hợp.
3.3.3. Rà soát lại kích thước mắt lưới ở phần tùng lưới, thân lưới và cánh lưới của mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn

Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có kích thước mắt lưới ở phần tùng là 10 mm đảm bảo yêu cầu so với quy định; phần thân và cánh lưới có 2a = 8 mm nhỏ hơn so với các kết quả nghiên cứu tính toán. Theo quy định về kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận giữ cá của các ngư cụ tại Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tàu lưới vây cá cơm ở phần tùng lưới phải có kích thước mắt lưới tối thiểu là 10 mm. 
Căn cứ vào kết quả điều tra khảo sát bổ sung, phân tích các kết quả nghiên cứu có liên quan và căn cứ vào quy định về kích thước mắt lưới của ngư cụ sử dụng trong khai thác thủy sản chúng tôi lựa chọn mẫu lưới vây cá cơm tham khảo xây dựng tiêu chuẩn.
Các thông số cơ bản của mẫu lưới vây tham khảo để xây dựng tiêu chuẩn như sau:

Bảng 19: Thông số kích thước cơ bản của vàng lưới vây khai thác cá cơm

	Tên gọi
	Thông số 

	- Chiều dài kéo căng vàng lưới (m)
	500,80

	- Chiều dài rút gọn giềng phao (m)
	350,56

	- Chiều dài rút gọn giềng chì (m)
	400,64

	- Chiều cao kéo căng cánh lưới (m)
	63,44

	- Chiều cao kéo căng thân lưới (m)
	63,44

	- Chiều cao kéo căng tùng lưới (m)
	63,44

	- Hệ số rút gọn giềng phao (U1phao)
	0,70

	- Hệ số rút gọn giềng chì (U1chì)
	0,80

	- Kích thước mắt lưới tùng lưới (2a, mm)
	10

	- Kích thước mắt lưới thân lưới (a, mm)
	4

	- Kích thước mắt lưới cánh lưới (a, mm)
	4

	- Qui cách chỉ lưới
	PA210D/9, PE380D/2x1; PE380D/3x3 ; PE380D/4x3

	- Tổng khối lượng vàng lưới (kg)
	2.929,24

	- Tổng lực nổi của vàng lưới (Q), kgf
	1394,92

	- Tổng lực chìm của vàng lưới (G), kgf
	684,87


3.4.4. Cấu tạo tổng thể vàng lưới vây khai thác cá cơm
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	CHÚ DẪN:
1   Phao đầu lưới

2   Phao

3   Áo lưới

4   Giềng phao

5   Giềng biên tùng lưới 

6   Vòng khuyên biên đầu tùng lưới


	7   Giềng rút biên tùng lưới

8   Khóa xoay

9   Vòng khuyên

10   Giềng rút đoạn 1

11   Giềng rút đoạn 2

12   Dây buộc vòng khuyên
	13   Giềng chì

14   Vòng khuyên biên cánh lưới

15   Giềng rút biên đầu cánh lưới

16  Giềng biên đầu cánh lưới 

17  Chì kẹp lưới


Hình 2: Cấu tạo tổng thể vàng lưới vây khai thác cá cơm

3.4.5. Bản vẽ khai triển mẫu lưới vây khai thác cá cơm

Bản vẽ khai triển các mẫu lưới vây cá cơm đề xuất tham khảo xây dựng tiêu chuẩn được thể hiện trên hình dưới đây.
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CHÚ DẪN:

- (1)  Số mắt lưới theo chiều ngang.

- (2) Số mắt lưới theo chiều đứng

- Mắt lưới hình vuông thể hiện cạnh mắt lưới trên bản vẽ (a), mắt lưới hình thoi thể hiện mắt lưới trên bảng vẽ (2a).
Hình 3: Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm
3.4.6. Cấu tạo chì và trang bị chì 

- Cấu tạo chì

Chì hình trống được trang bị cho lưới vây với khối lượng một viên là 18 g và chiều dài là 30 mm, đường kính lỗ là 5 mm. Cấu tạo chì và trang bị chì xem hình và bảng sau. 


[image: image19]
Hình 4: Cấu tạo chì

· Cách trang bị chì
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CHÚ DẪN:

Lc là khoảng cách hai viên chì từ 500 mm đến 520 mm, tương ứng từ 100 mắt lưới đến 104 cạnh mắt lưới.

Lhc là khoảng cách hai hàng chì từ 2 100 mm đến 2 200 mm.

Hình 5: Trang bị chì 

3.4.7. Cấu tạo vòng khuyên và trang bị vòng khuyên 

Vòng khuyên sử dụng là loại vật liệu Pb, kích thước, cấu tạo và cách trang bị vòng khuyên được thể hiện ở hình, bảng dưới dây.

CHÚ DẪN

(1) Đường kính ngoài vòng khuyên, tính bằng milimét (mm)

(2) Đường kính vật liệu làm vòng khuyên, tính bằng milimét (mm)

Hình 6: Cấu tạo vòng khuyên

Bảng 20: Cấu tạo vòng khuyên lưới vây khai thác cá cơm
	STT
	Tên gọi
	Vật liệu
	Qui cách vòng khuyên
	Khối lượng

 (kg)

	1
	Vòng khuyên loại 1
	Pb
	Da) = 240 mm, 

db) = 30 mm
	5,00

	2
	Vòng khuyên loại 2
	Pb
	Da) = 200 mm, 

db) = 25 mm
	3,00

	a)   Đường kính ngoài vòng khuyên;          b)  Đường kính vật liệu làm vòng khuyên


Bảng 21: Cách trang bị vòng khuyên lưới vây khai thác cá cơm
	STT
	Tên gọi
	Loại vòng khuyên
	Khoảng cách 2 vòng khuyên L2vk 
(m)
	Số vòng khuyên

(cái)

	1
	Đầu tùng, đầu cánh
	VKL 1
	3,33
	20

	2
	Vòng khuyên loại 2
	VKL 2
	3,33
	100
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Hình 7: Cách trang bị vòng khuyên

3.4.8. Phao và trang bị phao 

Phao sử dụng là loại phao xốp FP, kích thước, cấu tạo (xem hình 6 và hình 7). Lưới vây cá cơm được trang bị 1.347 phao. 


Hình 8: Cấu tạo phao
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Hình 9: Cách trang bị phao

3.4.9. Thống kê trang bị toàn bộ


Thống kê trang bị toàn bộ lưới vây cá cơm lựa chọn tham khảo xây dựng tiêu chuẩn được thể hiện chi tiết ở bảng sau.
Bảng 22: Thống kê trang bị toàn bộ lưới vây cá cơm

	TT
	Tên gọi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vật liệu
	Qui cách

	1
	Phao đầu tùng
	Cái
	1
	PVC 
	( = 300 mm

	2
	Phao 
	Cái
	1 347
	FP 
	Lp x Bp x Hp = 240 mm x 80 mm x 60mm

	3
	Áo l​ưới
	-
	1
	PA
	2a = 10 mm; 210D/9

	
	
	
	
	PE
	a = 5 mm,  380D/2x1

	
	
	
	
	PE 
	2a = 40 mm;

380D/3x3; 380D/4x3

	4
	Giềng phao
	-
	-
	-
	-

	
	- Giềng băng
	Dây
	2
	PP 
	Lgp  = 2 x 350,56 m; Ddg = 12 mm

	
	- Giềng luồn
	Dây
	1
	PP 
	Lgp = 350,56 m; Ddg = 6 mm

	5
	Giềng biên tùng lưới
	Dây
	2
	PP 
	Lgbt = 2 x 32,00 m; Ddg = 10 mm

	6
	Vòng khuyên biên tùng lưới
	Cái
	15
	Inox
	Dvk   = 80 mm; dvk = 6 mm

	7
	Giềng rút biên tùng lưới
	Dây
	1
	PP 
	Lgrbt = 100,00 m; Ddg = 16 mm

	8
	Khoá xoay
	Cái
	2
	Inox
	Dkx = 16 mm

	9
	Vòng khuyên loại 1
	Cái
	20
	Pb 
	Dvk  = 300 mm; dvk = 30 mm

	
	Vòng khuyên loại 2
	Cái
	100
	Pb
	Dvk  = 200 mm; dvk = 25 mm

	10
	Giềng rút đoạn 1
	Dây
	2
	PP 
	Lgr1 = 2 x 300,00 m; Ddg  = 30 mm 

	11
	Giềng rút đoạn 2
	Dây
	1
	PP 
	Lgr2 = 200,00 m; Ddg  = 36 mm 

	12
	Dây buộc vòng khuyên
	Dây
	120
	PP 
	Ldbvk = 120 x 2 x 0,50 m; Ddg  = 6 mm

	13
	Giềng chì
	-
	-
	-
	-

	
	- Giềng băng
	Dây
	1
	PP 
	Lgc = 400,64 m;  Ddg  = 12 mm

	
	- Giềng luồn 
	Dây
	1
	PP 
	Lgc  = 400,64 m; Ddg  = 12 mm

	14
	Vòng khuyên biên cánh lưới
	Cái
	15
	Inox
	Dvk = 80 mm; dvk = 6 mm

	15
	Giềng rút biên cánh lưới
	Dây
	1
	PP 
	Lgrbc = 100,00 m; Ddg  = 16 mm

	16
	Giềng biên cánh
	Dây
	2
	PP 
	Lgbc = 2 x 32,00 m; Ddg = 10 mm

	17
	Chì kẹp lưới
	Viên
	19 760
	Pb 
	Lc  = 30 mm, gc = 18 g/viên

	18
	Chỉ lắp ráp
	-
	-
	PA; PE
	PA210D/21; PE380D/6

	19
	Chỉ lắp trang bị
	-
	-
	PA
	PA sợi đơn d =1,4 mm; PA 210D/21


3.5. Phương pháp tính toán mẫu lưới vây cá cơm tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
3.5.1. Tính toán chiều dài vàng l​ưới 

Thông số chiều dài rút gọn giềng phao và giềng chì đư​ợc tính theo chiều dài kéo căng từng phần l​ưới nhân với hệ số rút gọn phần l​ưới tư​ơng ứng. Trong quá trình tính toán chúng tôi sử dụng phép làm tròn hai số thập phân. Kết quả tính toán như​ sau:

Bảng 23: Bảng tính chiều dài rút gọn của vàng l​ưới
	STT
	Tên gọi
	Chiều dài kéo căng (m)
	Hệ số rút gọn
	Chiều dài rút gọn (m)

	1
	Tùng l​ưới
	50,00
	0,70
	35,00

	2
	Thân l​ưới
	150,00
	0,70
	105,00

	3
	Cánh l​ưới 
	300,00
	0,70
	210,00

	Tổng
	500,00
	
	350,00


Chiều dài rút gọn giềng chì = Chiều dài kéo căng x Hệ số rút gọn giềng chì

    = 500,00 x 0,8 = 400,00 (m)

3.5.2. Tính chiều cao kéo căng lớn nhất

Chiều cao kéo căng lớn nhất vàng lưới vây cá cơm được tính theo công thức [23].
Chiều cao kéo căng lớn nhất:

H = 1 x 0,04 + 15750 x 0,004 + 10 x 0,04 = 63,44 (m)

3.5.3. Tính toán khối lượng áo lưới 

Việc tính toán khối lượng áo lưới trong thực tế dựa vào các thông số về khối lượng của các súc lưới ứng với từng loại kích thước mắt lưới, vật liệu và độ thô chỉ lưới đã dệt sẵn ở các xí nghiệp sản xuất ngư lưới cụ (súc lưới chuẩn được ngư dân sử dụng phổ biến có kích thước: (Hsl x Lsl = 0,7 x 100 m)  Lưới chao phao, chao chì, chao biên tùng, chao biên cánh được tính toán theo công thức [24].
Bảng 24: Trọng lượng áo lưới 
	TT
	Tên gọi
	Vật liệu
	Số hiệu chỉ lưới
	Kích thước mắt lưới  mm
	Số súc lưới chuẩn
	Khối lượng phần lưới (kg)

	1
	Tùng lưới
	
	
	
	
	

	
	Tùng lưới 1
	PA
	PA210D/9
	10
	4,0
	59,20

	
	Tùng lưới 2
	PE
	PE380D/2
	8
	33,6
	110,78

	2
	Thân lưới
	PE
	PE380D/2
	8
	135,0
	445,50

	3
	Cánh lưới
	PE
	PE380D/2
	8
	270,0
	891,00

	4
	Chao phao
	PE
	PE380D/9
	40
	-
	0,61

	5
	Chao chì
	PE
	PE380D/12
	40
	 
	8,50

	6
	Lưới chao biên tùng
	PE
	PE380D/12
	40
	-
	1,08

	7
	Lưới chao biên cánh
	PE
	PE380D/12
	40
	-
	1,08

	 
	Tổng
	1517,75


3.5.4. Tính toán khối lượng dây giềng

Tính toán khối lượng các loại dây giềng bằng vào công thức [24]
Kết quả tính toán khối lượng dây giềng lưới vây cho từng vùng biển được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 25: Bảng tính khổi lượng dây giềng 
	TT
	Tên gọi
	Vật liệu
	Số lượng
	Đường kính (mm)
	Chiều dài (m)
	Khối lượng (kg)

	1
	Giềng phao
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giềng băng
	PP 
	2
	12
	700
	45,5

	 
	- Giềng luồn
	PP 
	1
	6
	350
	5,95

	2
	Giềng biên tùng
	PP 
	2
	10
	130
	5,85

	3
	Giềng rút biên tùng
	PP 
	1
	16
	100
	11,5

	4
	Giềng rút
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đoạn 1
	PP 
	1
	30
	300
	121,5

	 
	- Đoạn 2
	PP 
	1
	36
	200
	117

	 
	- Đoạn 3
	PP 
	1
	30
	300
	121,5

	5
	Dây buộc vòng khuyên
	PP 
	120
	6
	120
	2,04

	6
	Giềng chì
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giềng luồn
	PP 
	1
	6
	400
	6,8

	 
	- Giềng băng
	PP 
	2
	12
	400
	26

	 
	- Dây buộc chì
	PA mono
	1
	0,9
	19500
	148,2

	7
	Giềng biên cánh
	PP 
	2
	10
	130
	5,85

	8
	Giềng rút biên cánh
	PP 
	1
	16
	100
	11,5

	 
	Tổng
	629,19


3.5.5. Tính lượng chỉ sươn ghép áo lưới

Sử dụng hình thức ghép sư​ơn quấn để lắp ráp các phần l​ưới với nhau tạo thành áo lưới hoàn chỉnh. Những đ​ường sư​ơn có chiều dài như​ nhau, tiến hành kéo căng hai tấm lưới để s​ươn ghép. Những đ​ường sư​ơn có chiều dài khác nhau căn cứ vào tấm l​ưới có chiều dài ngắn hơn để tính tỷ lệ sư​ơn ghép cho tấm l​ưới kia. 

Công thức tính lư​ợng chỉ dùng để ghép s​ươn quấn là: G = Gh x  Ls x ( (*)

Trong đó: Gh: Trọng l​ượng của một mét chỉ sư​ơn ghép

Ls: Chiều dài kéo căng của đư​ờng s​ươn ghép 

(: Hệ số sư​ơn ghép.  ( đư​ợc tính như​ sau: ( = (0 x a x b x c (**)

(0: Hệ số sư​ơn ghép khi đ​ường ghép dùng nút chân đơn ếch và đ​ường s​ươn lấy vào mỗi biên nửa mắt l​ưới và khoảng cách giữa các nút buộc tính bằng cm.

Với  a: Hệ số tính đến khoảng cách giữa các nút buộc

b: Hệ số tính đến loại nút buộc 

c: Hệ số tính đến số mắt l​ới lấy vào mỗi bên

Dựa vào công thức (*) và (**) ta tính đư​ợc lư​ợng chỉ dùng để s​ươn ghép ở các phần l​ưới với nhau như​ sau.
Bảng 26: Lượng chỉ sươn ghép các phần lưới
	TT
	Tên gọi các phần sươn ghép
	Quy cách chỉ sươn
	Độ thô (mm
	Số đường sươn
	Chiều dài đường sươn (m)
	Gh (g/m)
	Hệ số 
	 Tổng trọng lượng chỉ  sươn (g)

	1
	Tùng lưới - chao biên tùng
	PA210D/21
	0,97
	1
	63
	0,538
	1,32
	44,74

	2
	Các đường sươn lưới tùng 1
	PA210D/21
	0,97
	4
	200
	0,538
	1,32
	142,03

	
	Các đường sươn lưới tùng 2
	PE380D/6
	0,75
	66
	3300
	0,279
	1,32
	1.215,32

	3
	Tùng lưới với thân 
	PE380D/6
	0,75
	1
	63
	0,279
	1,32
	23,20

	
	Đường sươn ngang ở thân lưới
	PE380D/6
	0,75
	90
	13500
	0,279
	1,32
	4.971,78

	
	Đường sươn đứng ở thân lưới
	PE380D/6
	0,75
	1
	63
	0,279
	1,32
	23,20

	4
	Đường sươn thân và cánh 
	PE380D/6
	0,75
	1
	63
	0,279
	1,32
	23,20

	
	 Đường sươn ngang
	PE380D/6
	0,75
	90
	27000
	0,279
	1,32
	9.943,56

	
	Đường sươn đứng
	PE380D/6
	0,75
	3
	189
	0,279
	1,32
	69,60

	5
	Cánh lưới và chao biên cánh
	PA210D/21
	0,97
	1
	63
	0,538
	1,32
	44,74

	6
	Đường sươn chao phao
	PA210D/21
	0,97
	1
	500
	0,538
	1,32
	355,08

	7
	Đường sươn chao chì
	PA210D/21
	0,97
	1
	500
	0,538
	1,32
	355,08

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.211,55


3.5.6. Tính toán lượng chỉ lắp ráp trang thiết bị phụ tùng 

Các loại chỉ để lắp trang bị phụ tùng bao gồm có: Chỉ buộc phao với giềng băng, chỉ buộc giềng phao với lưới, chỉ để buộc giềng chì với lưới, chỉ để buộc giềng biên với lưới, Lượng chỉ buộc vòng khuyên biên.
Tính toán lượng chỉ lắp ráp phụ tùng theo công thức [27;28] Kết quả tính toán cho từng vùng biển như bảng sau. 

Bảng 27: Lượng chỉ lắp ráp phụ tùng
	TT
	Tên gọi 
	Quy cách chỉ 
	Độ thô (mm)
	Chiều dài đường sươn (m)
	Gh (g/m)
	 Tổng trọng lượng chỉ  sươn (g)

	1
	Chỉ buộc phao với giềng băng
	PA mono
	1,4
	5138,6
	1,785
	9.172,40

	2
	Chỉ buộc giềng phao với lưới
	PA210D/21
	0,97
	2634
	0,538
	1.417,09

	3
	Lượng chỉ để buộc giềng chì với lưới
	PA210D/21
	0,97
	3226,7
	0,538
	1.735,96

	4
	Lượng chỉ để buộc giềng biên với lưới
	PA210D/21
	0,97
	366,4
	0,538
	197,12

	5
	Lượng chỉ buộc vòng khuyên biên
	PA210D/21
	0,97
	24
	0,538
	12,91

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	12.535,49


3.5.7. Tính toán khối lượng phao, chì và vòng khuyên 

Khối lượng phao, chì, vòng khuyên lưới vây được tính toán theo công thức [29], [30]. [31]. Kết quả tính toán khối lượng phao, chì, vòng khuyên cho từng vùng biển như bảng sau. 
Bảng 28: Bảng tính khối lượng phao, chì và vòng khuyên
	TT
	Tên gọi
	Số lượng
	Vật liệu
	Kích thước mm
	Khối lượng kg

	1
	Phao
	1347
	FP
	220 x 80 x 60
	143,05

	2
	Chì
	19760
	Pb
	Lc = 30
	355,68

	3
	Vòng khuyên loại 1
	20
	Pb + Inox
	Dvk = 300 
	100

	4
	Vòng khuyên loại 2
	100
	Pb + Inox
	Dvk = 200 
	300

	5
	Vòng khuyên biên
	30
	Inox
	Dvk = 60 
	2,22

	 
	Tổng
	900,95


3.5.8. Tính toán lực nổi, lực chìm vàng lưới vây

-  Tính lực nổi

Lực nổi của vàng lưới bằng tổng lực nổi của phao, vật liệu PE và PP. Kết quả tính tổng lực nổi vàng lưới vây cho từng vùng biển như bảng dưới đây.

-  Tính lực chìm

Lực chìm của vàng lưới bằng tổng lực chìm của chì, vòng khuyên chính, vòng khuyên bên và vật liệu PA. Kết quả tính tổng lực chìm vàng lưới vây cho từng vùng biển như bảng sau.

Bảng 29: Bảng tính lực nổi, lực chìm của vàng lưới vây cá cơm
	TT
	Tên gọi
	Số lượng
	Vật liệu
	Suất nổi/chìm
	Khối lượng (kg)
	Lực nổi/lực chìm (kgf)

	1
	Lưới tùng 1
	1
	PA
	0,1(+)
	59,20
	5,92(+)

	2
	Lưới tùng 2
	1
	PE 
	0,08(-)
	110,78
	8,86(-)

	3
	Lưới thân
	1
	PE 
	0,08(-)
	445,50
	35,64(-)

	4
	Lưới cánh
	1
	PE 
	0,08(-)
	891,00
	71,28(-)

	5
	Lưới chao
	1
	PE 
	0,08(-)
	11,27
	0,90(-)

	6
	Chỉ sương ghép PA
	1
	PA
	0,1(+)
	0,94
	0,09(+)

	7
	Chỉ sương ghép PE
	1
	PE 
	0,08(-)
	16,27
	1,30(-)

	8
	Chỉ lắp ráp thiết bị phụ tùng 
	1
	PA
	0,1(+)
	12,54
	1,25(+)

	9
	Dây giềng
	1
	PP
	0,14(-)
	629,19
	88,09(-)

	10
	Phao lưới
	1.347
	FP
	 -
	143,05
	1.209,60(-)

	11
	Chì lưới
	19.760
	Pb
	0,91(+)
	355,68
	323,67(+)

	12
	Vòng khuyên
	120
	Cu
	0,88(+)
	400,00
	352,00(+)

	13
	Vòng khuyên biên
	30
	Inox
	0,87(+)
	2,22
	1,93(+)

	 
	Tổng cộng
	3.077,64
	1415,67(-)/684,87(+)


Ghi chú: (-): vật liệu nổi; (+); vật liệu chìm

Ta có: Tỷ số lực nổi và lực chìm của vàng lưới vây cá cơm tham khảo xây dựng tiêu chuẩn là Q  = 2,07 G.

Như vây mức trang bị lực nổi và lực chìm của vàng l​ưới này là phù hợp với yêu cầu về lực nổi, lực chìm đối với vàng l​ưới vây cá cơm là từ 1,5-3,0.
3.6. Đề xuất lựa chọn các thông số cơ bản cho mẫu lưới vây cá cơm xây dựng tiêu chuẩn
3.6.1. Thông số và kích thước cơ bản của lưới vây khai thác cá cơm

Cơ sở đưa ra các thông số cơ bản của lưới vây cá cơm như sau:

- Căn cứ vào tài liệu của Thái Văn Ngạn năm 2004, Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây, Nhà xuất bản nông nghiệp thì các thông số cơ bản của lưới vây gồm: Áo lưới (chiều dài kéo căng lưới, chiều dài rút gọn, chiều cao kéo căng lưới, kích thước mắt lưới, quy cách chỉ lưới, vật liệu lưới); Phụ tùng kèm theo (giềng phao; giềng chì; giềng rút chính; giềng biên; phao; chì; vòng khuyên); hệ số rút gọn (giềng phao; giềng chì).
- Căn cứ vào kết quả điều tra thực tế thì các thông số cơ bản của lưới vây cá cơm bao gồm: Áo lưới (chiều dài kéo căng lưới, chiều dài rút gọn, chiều cao kéo căng lưới, kích thước mắt lưới, quy cách chỉ lưới, vật liệu lưới); Phụ tùng kèm theo (giềng phao; giềng chì; giềng rút chính; giềng biên; phao; chì; vòng khuyên); hệ số rút gọn (giềng phao; giềng chì).
Từ các căn cứ trên, dự án lựa chọn các thông số cơ bản của lưới vây cá cơm gồm: Áo lưới (chiều dài kéo căng lưới, chiều dài rút gọn, chiều cao kéo căng lưới, kích thước mắt lưới, quy cách chỉ lưới, vật liệu lưới); Phụ tùng kèm theo (giềng phao; giềng chì; giềng rút chính; giềng biên; phao; chì; vòng khuyên); hệ số rút gọn (giềng phao; giềng chì). 
Kết quả tính toán lựa chọn các thông số kích thước cơ bản của lưới vây cá cơm xây dựng tiêu chuẩn như sau:

3.6.2. Lựa chọn chiều dài vàng lưới
3.6.2.1. Lựa chọn chiều dài kéo căng và chiều dài rút gọn lưới

- Lựa chọn chiều dài kéo căng lưới:
+ Xác định chiều dài kéo căng theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, chiều dài kéo căng lưới ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m từ 471,43 - 500,80 m. Chiều dài kéo căng trung bình theo nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là (493,23 ± 14,56) m.

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có chiều dài kéo căng là 500,4 m.
- Lựa chọn chiều dài lưới:

+ Xác định chiều dài lưới theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, chiều dài lưới ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m từ 330,00 - 350,56 m. Chiều dài lưới trung bình theo nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là (347,57 ± 6,37) m.

+ Xác định chiều dài giềng phao theo lý thuyết: Chiều dài lưới vây là một trong những thông số quan trọng nhất khi tính toán thiết kế lưới vây. Khi tính toán chiều dài lưới vây phải đảm bảo các điều kiện: hai đầu cánh lưới phải khép kín vòng vây trước khi đàn cá đến cổng lưới và giềng chì phải chìm kịp thời đến độ sâu đánh bắt. Cá cơm là đối tượng đánh bắt có tốc độ di chuyển nhanh (v ≥ 0,2 m/s), Với tốc độ di chuyển của đàn cá cơm là Vf = 0,75 m/s (Thái Văn Ngạn, 2004), tốc độ tàu khi thả lưới của là Vs = 3,8 m/s, bán kính đàn cá cơm thường khoảng 25 m (kết quả điều tra phỏng vấn trực tiếp thuyền trưởng/chủ tàu làm nghề lưới vây cá cơm), để đàn cá không thoát ra ở phía dưới giềng chì, (khoảng cách từ tàu đến đàn cá chọn theo kinh nghiệm của ngư dân Việt Nam, do đó lựa chọn giá trị x = 30 m). Khi đó: Ev = Vs/Vf  = 5,1 và b1 = 8,04. Chiều dài áo lưới được tính toán theo công thức [9] như sau: L = b1 ( (x + rf) = 8,04 ( (25 + 20) = 361,8 m.

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có chiều dài rút gọn là 350,56 m.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn chiều dài kéo căng từ 470,00 m đến 501,00 m và chiều dài rút gọn từ 330,00 - 351,00 m để xây dựng tiêu chuẩn.

Chi tiết lựa chọn chiều dài kéo căng và chiều dài lưới cho nhóm tàu 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 30: Lựa chọn chiều dài kéo căng và chiều dài rút gọn lưới

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Chiều dài kéo căng lưới, m
	471,43 - 500,80
	-
	500,80
	470,00 - 501,00

	Chiều dài rút gọn lưới, m
	330,00 - 350,56 
	361,8
	350,56
	330,00 - 351,00


3.6.2.2. Lựa chọn chiều cao kéo căng lưới

- Xác định chiều cao kéo căng lưới theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, chiều cao kéo căng lưới phần tùng lưới, phần thân lưới và phần cánh lưới ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m từ 60,00 m đến 66,94 m. Chiều cao kéo căng trung bình phần tùng lưới, phần thân lưới và phần cánh lưới ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là (60,99 ± 2,07) m.
- Xác định chiều cao kéo căng lưới theo lý thuyết: Khi xác định chiều cao lưới vây cần chú ý đến các yếu tố về đặc tính sinh học của cá, vị trí của đàn cá trong nước, khả năng lặn sâu của nó khi bị bao vây.

Khi tăng chiều cao lưới sẽ kéo theo chi phí rất lớn về giá thành vật liệu và khó khăn trong thao tác. Để có lợi nhất, chỉ nên tăng chiều cao lưới vây nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo đánh được cá.

Chiều cao vàng lưới vây cũng là thông số cần xác định trong tính toán lưới vây. Ta có nhiều cách tính toán cho chiều cao. Tuy nhiên, để đơn giản ta có thể dựa vào các công thức tính toán của Fritman để xác định chiều cao.

Đối với mẫu lưới xây dựng tiêu chuẩn sẽ đánh bắt cả ngư trường có độ sâu nhỏ hơn chiều cao lưới và ngư trường có độ sâu lớn hơn chiều cao lưới, nên lựa chọn tỷ lệ chiều dài và chiều cao lớn nhất của vàng lưới theo công thức [12] là: H/L = 1/9. Khi đó chiều cao rút gọn của lưới là: Hrg = 361,8/9  = 40,2 m. Kết quả điều tra hệ rút gọn dọc của lưới vây cá cơm thường là 0,66. Kết quả tính toán chiều cao kéo căng của tùng lưới, thân lưới và cánh lưới từ 60,91 m. 

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có chiều cao kéo căng phần tùng lưới, phần thân lưới và phần cánh lưới là 63,44 m.

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn chiều cao kéo căng phần tùng lưới, phần thân lưới và phần cánh lưới từ 60,00 m đến 67,00 m để xây dựng tiêu chuẩn.

Chi tiết lựa chọn chiều cao kéo căng phần tùng lưới, phần thân lưới và phần cánh lưới cho nhóm tàu 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 31: Lựa chọn chiều cao kéo căng lưới

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Chiều cao kéo căng tùng lưới, m
	60,00 - 66,94
	60,91
	63,44
	60,00 - 67,00

	Chiều cao kéo căng thân lưới, m
	60,00 - 66,94
	60,91
	63,44
	60,00 - 67,00

	Chiều cao kéo căng cánh lưới, m
	60,00 - 66,94
	60,91
	63,44
	60,00 - 67,00


3.6.3. Lựa chọn kích thước mắt lưới

Việc xác định kích thước mắt lưới phụ thuộc vào chủ yếu đối tượng đánh bắt và căn cứ vào yếu tố cơ bản sau:

- Căn cứ vào thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT. 
- Căn cứ vào đặc điểm sinh học của cá cơm; 

- Xác định kích thước mắt lưới theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế kích thước mắt lưới đang được sử dụng ở các địa phương chủ yếu là 2a phần thân và cánh bằng từ 4 mm đến 8 mm; phần tùng lưới từ 6 - 10 mm; phần chao phao, chao chì và chao biên từ 25 - 40 mm.
- Xác định kích thước mắt lưới theo lý thuyết: Căn cứ vào kết quả đo chiều dài kinh tế thân cá cơm của dự án I.8 và căn cứ vào công thức [7] tính kích thước cạnh mắt lưới rê. Kết quả tính toán như Bảng sau.

Bảng 32: Tính toán kích thước mắt lưới rê
	STT
	Tên loài
	Lm50 

(mm)
	k1 
	a = K1 x L

(mm)

	1

2
	Cá cơm mõm nhọn

Cá cơm sọc xanh
	61

74
	0,15

0,15
	9,15

11,10


Nguồn: Dự án I.8

Kết quả điều tra nguồn lợi cho thấy trữ lượng nguồn lợi cá cơm mõm nhọn lớn hơn nhiều so với cá cơm sọc xanh (Vũ Việt Hà, 2014. Đánh giá trữ lượng cá cơm ở vùng biển Tây Nam Bộ, Việt Nam bằng phương pháp thủy âm, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Kỳ 1- Tháng 1/1014). Ngoài ra, kết quả điều tra khảo sát bổ sung cũng cho thấy tỷ lệ cá cơm mõn nhọn trong thành phần sản lượng khai thác của nghề lưới vây cá cơm chiếm cao nhất.  Vì vậy kết quả tính toán kích thước mắt lưới theo chiều dài đối tượng tham gia sinh sản lần đầu được tính cho loài cá cơm mõn nhọn.

Kích thước cạnh mắt lưới rê tính theo công thức [7] là a = 9,15 mm. Theo công thức tính toán [9], kích thước mắt lưới vây bằng 0,60 đến 0,70 kích thước mắt lưới rê. Như vậy kích thước cạnh mắt lưới vây sẽ là 5,47 - 6,41 mm, kích thước mắt lưới tương ứng là 10,94 - 12,81 mm. 

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có kích thước mắt lưới phần tùng lưới, phần thân lưới và phần cánh lưới là 10 mm,
Căn cứ vào kết quả điều tra thực tế, tính toán lý thuyết, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m. Căn cứ vào thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT về kích thước mắt lưới ở phần tùng lưới vây là 2a = 10 mm, dự án lựa chọn kích thước mắt lưới để xây dựng tiêu chuẩn lưới vây cá cơm phần tùng lưới, thân lưới và cánh lưới từ 10 – 12 m; phần chao phao, chao biên và chao chì là 40 mm. 

Chi tiết lựa chọn kích thước mắt lưới cho nhóm tàu 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 33: Lựa chọn kích thước mắt lưới từng phần lưới 

	Phần lưới
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Kích thước mắt lưới cánh lưới, mm
	4 - 8
	17,14 - 18,46
	8
	10 - 12

	Kích thước mắt lưới thân lưới, mm
	4 - 8
	13,12 - 15,18
	8
	10 - 12

	Kích thước mắt lưới tùng lưới, mm
	4 - 10
	10,94 - 12,81
	8; 10
	10 - 12

	Kích thước mắt lưới chao phao và chao biên, mm
	25 - 40
	-
	40
	25 - 40

	Kích thước mắt lưới chao chì, mm
	25 - 40
	-
	40
	25 - 40


3.6.4. Lựa chọn tỷ số đường kính chỉ lưới (d) và kích thước cạnh mắt lưới (a) 

- Xác định tỷ số d/a theo thực tế: Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ số d/a ở phần tùng lưới từ 0,10 - 0,13; phần thân lưới từ 0,08 - 0,15; phần cánh lưới từ 0,08 - 0,15; phần chao phao từ 0,04 - 0,07; phần chao biên từ 0,05 - 0,07; chao chì từ 0,05 - 0,07.

- Xác định tỷ số d/a theo lý thuyết: Theo giáo sư Baranôp, độ thô chỉ lưới vây được xác định dựa trên tương quan với kích thước mắt lưới phù hợp. Cụ thể:

dt/at = 0,04 - 0,05






dth/ath = 0,03 - 0,04






dc/ac  = 0,025 - 0,03





Trong đó: at, ath và ac  là kích thư​ớc cạnh mắt lưới ở phần tùng lưới, phần thân lưới và cánh lưới (mm); dt, dth và dc  là đường kính chỉ lưới ở phần tùng lưới, phần thân lưới và cánh lưới (mm).

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có tỷ số d/a phần tùng lưới 0,10, phần thân lưới và cánh lưới là 0,08, phần chao phao là 0,04, phần chao chì và chao biên là 0,05.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn tỷ số d/a cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: phần tùng lưới từ 0,10 - 0,13, phần thân lưới và phần cánh lưới từ 0,08 - 0,15, phần chao phao từ 0,04 - 0,07, phần chao biên từ 0,05 - 0,07 và phần chao chì từ 0,05 - 0,07 để xây dựng tiêu chuẩn. Chi tiết lựa chọn tỷ số d/a cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 34: Lựa chọn tỷ số d/a từng phần lưới 

	Phần lưới
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Cánh lưới
	0,08 - 0,15
	0,025 - 0,03
	0,08
	0,04 - 0,08

	Thân lưới
	0,08 - 0,15
	0,03 - 0,04
	0,08
	0,04 - 0,08

	Tùng lưới
	0,10 - 0,13
	0,04 - 0,05
	0,10
	0,05 - 0,10

	Chao phao
	0,04 - 0,07
	-
	0,04
	0,04 - 0,05

	Chao biên
	0,05 - 0,07
	-
	0,05
	0,04 - 0,05

	Chao chì
	0,05 - 0,07
	-
	0,05
	0,04 - 0,05


3.6.5. Lựa chọn chỉ lưới

- Xác định quy cách chỉ lưới theo thực tế: Kết quả khảo sát cho thấy, quy cách chỉ lưới ở phần tùng lưới là 210D/6 - 210D/9 và 380D/2x1; phần thân lưới là 380D/2x1; phần cánh lưới là 380D/2x1; phần chao phao từ 380D/9 - 380D/15; phần chao biên từ 380D/9 - 380D/15; chao chì từ 380D/9 - 380D/15.

- Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có quy cách chỉ lưới phần tùng lưới là 210D/9 và 380D/2 x 1; phần thân lưới là 380D/2x1; phần chao phao là 380D/9, phần chao biên và chao chì là 380D/12.

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn quy cách chỉ lưới cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: phần tùng lưới 210D/9, 380D/2x1, phần thân lưới và phần cánh lưới 380D/2x1, phần chao phao từ 380D/9 - 380D/12, phần chao biên 380D/12 và phần chao chì từ 380D/12 - 380D/15 để xây dựng tiêu chuẩn. Chi tiết lựa chọn quy cách chỉ lưới cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.

Bảng 35: Lựa chọn quy cách chỉ lưới từng phần lưới

	Phần lưới
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Cánh lưới
	380D/2x1
	- 
	380D/2x1
	380D/2x1

	Thân lưới
	380D/2x1
	- 
	380D/2x1
	380D/2x1

	Tùng lưới
	210D/6 - 210D/9 và 380D/2x1
	-
	210D/9 và 380D/2x1
	210D/9 và 380D/2x1

	Chao phao 
	380D/9 - 380D/15
	-
	380D/9
	380D/9 - 380D/12

	Chao biên
	380D/9 - 380D/15
	-
	380D/12
	380D/12

	Chao chì
	380D/9 - 380D/15
	-
	380D/12
	380D/12 - 380D/15


3.6.6. Lựa chọn vật liệu áo lưới

Vật liệu làm lưới vây khai thác cá cơm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trong điều kiện khô hoặc ướt đều có cường độ hoạt động cao, khả năng chống mài mòn tốt, thoát nước tốt;

- Chịu được tác dụng của môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mặt trời; Khối lượng nhẹ độ hút ẩm ít. 

Từ yêu cầu trên, vật liệu làm lưới vây cá cơm là PE là phù hợp vì vật liệu PE có tỷ trọng thấp so với xơ sợi tự nhiên

- Xác định vật liệu thực tế: qua điều tra cho thấy, vật liệu sử dụng cho lưới vây cá cơm phần tùng lưới 100% mẫu lưới khảo sát sử dụng vật liệu PA và PE; phần thân lưới và cánh lưới 100% mẫu lưới khảo sát sử dụng vật liệu PE; phần chao phao, chao chì, chao biên 100% mẫu lưới khảo sát sử dụng vật liệu PE.

- Xác định vật liệu theo mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn sử dụng vật liệu phần tùng lưới là PA và PE; phần thân lưới và cánh lưới là PE; phần chao phao, chao chì, chao biên là PE.

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, phân tích theo lý thuyết, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn vật liệu chỉ lưới cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: phần tùng lưới là PA và PE; phần thân lưới và cánh lưới là PE; phần chao phao, chao chì, chao biên là PE.

Chi tiết lựa chọn vật liệu chỉ lưới cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 36: Lựa chọn vật liệu chỉ lưới từng phần lưới 

	Phần lưới
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Cánh lưới
	PE; PA
	-
	PE; PA
	PE; PA

	Thân lưới
	PE
	- 
	PE
	PE; PA

	Tùng lưới
	PE
	-
	PE
	PE; PA

	Chao phao 
	PE
	- 
	PE
	PE

	Chao biên
	PE
	-
	PE
	PE

	Chao chì
	PE
	- 
	PE
	PE


3.6.7. Lựa chọn hệ số rút gọn giềng phao

a) Xác định hệ số rút gọn giềng phao

- Xác định hệ số rút gọn giềng phao theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, hệ số rút gọn giềng phao cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m phần tùng lưới là 0,70; phần thân lưới là 0,70 và phần cánh lưới là 0,70.
- Xác định hệ số rút gọn giềng phao theo lý thuyết: Nghề lưới vây hình dáng lưới không ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cá mà chỉ ảnh hưởng đến độ bền của lưới, khác với yêu cầu hệ số rút gọn của lưới rê. Tuy không chặt chẽ như lưới rê, nhưng hệ số này đối với bản thân lưới vây rất quan trọng, hệ số này lớn hay nhỏ quan hệ tới toàn bộ sự biến hóa của tấm lưới, đặc biệt là đối với ảnh hưởng của sự thay đổi chiều cao lưới càng rõ rệt. Chọn hệ số rút gọn chính xác không những tiết kiệm nguyên liệu và hạ thấp giá thành, mà còn tăng tốc độ rơi chìm của lưới. Theo kinh nghiệm hệ số rút gọn ngang của lưới vây thường là:

Phần tùng: Ut = (0,50 - 0,67)

Phần thân: Uth = (0,707 - 0,87)

Phần cánh: Uc = (0,707 - 0,87).

- Xác định hệ số rút gọn theo mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có hệ số rút gọn giềng phao phần tùng lưới là 0,70, phần thân lưới là 0,70 và phần cánh lưới là 0,70. 

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn hệ số rút gọn giềng phao cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m như sau: phần tùng lưới từ 0,67 - 0,70, phần thân lưới là 0,70 và phần cánh lưới là 0,70 để xây dựng tiêu chuẩn. Chi tiết lựa chọn hệ số rút gọn giềng phao cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng 36.
b) Hệ số rút gọn giềng chì: 

- Xác định hệ số rút gọn theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, hệ số rút gọn giềng chì ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là 0,80. 

- Xác định hệ số rút gọn theo mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có hệ số rút gọn giềng chì là 0,80. 

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn hệ số rút gọn giềng chì cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là 0,80 để xây dựng tiêu chuẩn. 

Chi tiết lựa chọn hệ số rút gọn giềng chi cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 37: Lựa chọn hệ số rút gọn 

	Tên gọi
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	1. Hệ số rút gọn giềng phao
	
	
	
	

	- Phần tùng lưới
	0,70
	0,50 - 0,67
	0,70
	0,67 - 0,70

	- Phần thân lưới
	0,70
	0,707 - 0,87
	0,70
	0,70 – 0,75

	- Phần cánh lưới
	0,70
	0,707 - 0,87
	0,70
	0,70 – 0,75

	2. Hệ số rút gọn giềng chì
	0,80
	-
	0,80
	0,80 – 0,82


3.6.8. Lựa chọn các thông số phụ tùng kèm theo

3.6.8.1. Lựa chọn dây giềng phao

- Xác định chiều dài giềng phao: chiều dài giềng phao bằng chiều dài rút gọn lưới. Dự án lựa chọn chiều dài giềng phao từ 330,00 m đến 351,00 m để xây dựng tiêu chuẩn.

- Xác định vật liệu và đường kính giềng phao:

+ Xác định vật liệu và đường kính giềng phao theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, có 2 cách trang bị giềng phao: cách 1 gồm có 1 giềng băng phao vật liệu PP chiều xoắn S đường kính từ 10 đến 12 mm, 1 giềng luồn vật liệu PP chiều xoắn S đường kính từ 10 đến 12 mm; cách 2 gồm 2 giềng băng vật liệu PP chiều xoắn S đường kính từ 10 - 12 mm, 1 dây giềng luồn vật liệu PP đường kính 6 mm chiều xoắn S. Như vậy, trong thực tế lưới vây cá cơm giềng phao đều lắp giềng cùng chiều xoắn. Theo lý thuyết nếu sử dụng giềng trái chiều xoắn sẽ giảm tối đa độ xoắn của giềng.

+ Xác định vật liệu và đường kính giềng phao theo lý thuyết: Đường kính giềng phao được xác định theo lực đứt cho phép của giềng phao trong quá trình lưới làm việc. Với chiều dài rút gọn của vàng lưới là 361,8 m (gồm cả chao biên tùng và cánh), chiều cao rút gọn của vàng lưới là 40,20 m, tốc độ thu lưới là V = 0,21 m/s và chọn hệ số an toàn n = 4. Khi đó, lực đứt của giềng phao được tính theo công thức [13] như sau:

Pđ = 0,5 ( n ( L ( H ( V2 = 0,5 ( 4 ( (361,80) ( (40,20)( 0,212 = 1.282,81 kgf. 

Tra bảng chúng tôi lựa chọn giềng phao là PP, đường kính D = 12 mm.

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn giềng phao sử dụng vật liệu PP, đường kính 12 mm.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn giềng phao cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: số lượng 3 dây, giềng băng phao vật liệu PP đường kính 10 - 12 mm chiều xoắn S + Z, giềng luồn vật liệu PP đường kính 6 mm chiều xoắn S để xây dựng tiêu chuẩn. Chi tiết lựa chọn giềng phao cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 38: Lựa chọn giềng phao

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Giềng băng phao
	
	
	
	

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Số lượng
	1 - 2
	02
	02
	02

	- Đường kính, mm
	10 - 12
	12
	12
	10 - 12

	- Chiều dài, m
	330,00 - 350,56
	361,8
	350,56
	330,00 - 351,00 

	- Chiều xoắn
	S, S
	S + Z
	S, S
	S + Z

	Giềng luồn 
	
	
	
	

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP 

	- Đường kính, mm
	6 - 10
	-
	6
	6 - 8

	- Chiều dài, m
	330,00 - 350,56
	361,80
	350,56
	330,00 - 351,00 

	- Chiều xoắn
	S
	S
	S
	S


3.6.8.2. Lựa chọn dây giềng chì

- Xác định chiều dài giềng chì theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, chiều dài giềng chì ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m từ 370,00 m đến 400,64 m. Chiều dài giềng chì trung bình theo nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là (377,03 ± 14,51) m. 

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có chiều dài rút gọn giềng chì là 400,64 m.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn chiều dài giềng chì từ 370,00 m đến 401,00 m để xây dựng tiêu chuẩn.

Chi tiết lựa chọn chiều dài giềng chì cho nhóm tàu 12 - < 15 m như bảng dưới đây.
- Xác định vật liệu và đường kính giềng chì:

+ Xác định vật liệu và đường kính dây giềng chì theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, giềng chì gồm có 1 giềng băng chì vật liệu PP chiều xoắn S đường kính từ 10 đến 12 mm, 1 giềng luồn vật liệu PP chiều xoắn S đường kính từ 10 đến 12 mm. Như vậy, trong thực tế lưới vây cá cơm giềng chì đều lắp giềng cùng chiều xoắn. Theo lý thuyết nếu sử dụng giềng trái chiều xoắn sẽ giảm tối đa độ xoắn của giềng.

+ Xác định vật liệu và đường kính giềng chì theo lý thuyết: Đường kính dây giềng chì được lựa chọn dựa trên đường kính dây giềng phao và được tính bằng 0,80 đến 0,90 đường kính giềng phao, đường kính giềng phao Dgp = 12 mm, chiều dài giềng chì Dgc = 0,8 x 12 mm = 9,6 mm chúng tôi lựa chọn giềng chì là PP, đường kính D = 10 mm.

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn giềng chì sử dụng vật liệu PP, đường kính 12 mm.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn vật liệu và đường kính giềng chì cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: giềng băng vật liệu PP đường kính 10 - 12 mm, giềng luồn vật liệu PP đường kính 10 - 12 mm để xây dựng tiêu chuẩn. Chi tiết lựa chọn giềng chì cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 39: Lựa chọn giềng chì

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	Giềng băng chì
	
	
	
	

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Đường kính, mm
	10 - 12
	10
	12
	10 - 12

	- Chiều dài, m
	370,00 - 400,64
	-
	400,64
	370,00 - 401,00 

	- Chiều xoắn
	S
	S
	S
	S

	Giềng luồn 
	
	
	
	

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Đường kính, mm
	6 - 12
	10
	6
	6 - 8

	- Chiều dài, m
	370,00 - 400,64
	-
	400,64
	370,00 - 401,00 

	- Chiều xoắn
	S
	Z
	S
	Z


3.6.8.3. Lựa chọn dây giềng biên

- Xác định chiều dài giềng biên: 

+ Xác định chiều dài giềng biên theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, chiều dài giềng biên tùng, giềng biên cánh ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m từ 32,00 m đến 39,88 m. Chiều dài biên tùng, giềng biên cánh trung bình theo nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là (35,29 ± 4,10) m. 

+ Xác định chiều dài giềng biên theo lý thuyết: theo tính toán lý thuyết, chiều dài giềng biên tùng, giềng biên cánh là 40,20 m.
+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn có chiều dài giềng biên tùng và giềng biên cánh là 32,00 m.

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn chiều dài biên tùng, giềng biên cánh từ 32,00 m đến 40,00 m để xây dựng tiêu chuẩn.
- Xác định đường kính giềng biên:

+ Xác định vật liệu và đường kính dây giềng biên theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, giềng biên tùng, giềng biên cánh gồm có 1 giềng băng vật liệu PP chiều xoắn S đường kính 10 mm, 1 giềng luồn vật liệu PP chiều xoắn S đường kính 10 mm. Như vậy, trong thực tế lưới vây cá cơm giềng biên đều lắp giềng cùng chiều xoắn. Theo lý thuyết nếu sử dụng giềng trái chiều xoắn sẽ giảm tối đa độ xoắn của giềng.

+ Xác định vật liệu và đường kính giềng biên theo lý thuyết: Đường kính dây giềng biên tùng, giềng biên cánh được lựa chọn dựa trên đường kính dây giềng phao và được tính bằng 0,80 đến 0,90 đường kính giềng phao, đường kính giềng phao Dgp = 12 mm, chiều dài giềng chì Dgc = 0,8 x 12 mm = 9,6 mm chúng tôi lựa chọn giềng biên tùng và giềng biên cánh vật liệu là PP, đường kính D = 10 mm.

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn giềng biên tùng và giềng biên cánh sử dụng vật liệu PP, đường kính 10 mm.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn giềng biên tùng, giềng biên cánh cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: số lượng 2 dây, giềng băng vật liệu PP chiều xoắn S đường kính 10 mm, giềng luồn vật liệu PP chiều xoắn Z đường kính 10 mm để xây dựng tiêu chuẩn. Chi tiết lựa chọn giềng biên tùng, giềng biên cánh cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 40: Lựa chọn giềng biên

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	1. Giềng biên tùng
	
	
	
	

	Giềng băng 
	
	
	
	

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Đường kính, mm
	10
	10
	10
	10

	- Chiều dài, m
	32,00 - 39,88
	40,20
	32,00
	32,00 - 40,00 

	- Chiều xoắn
	S
	S
	S
	S

	Giềng luồn 
	
	
	
	

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Đường kính, mm
	01
	01
	01
	01

	- Chiều dài, m
	10
	10
	10
	10

	- Chiều xoắn
	S
	Z
	S
	Z

	2. Giềng biên cánh
	
	
	
	

	Giềng băng 
	
	
	
	

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Đường kính, mm
	10
	10
	10
	10

	- Chiều dài, m
	32,00 - 39,88
	40,20
	32,00
	32,00 - 40,00 

	- Chiều xoắn
	S
	S
	S
	S

	Giềng luồn 
	
	
	
	

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Đường kính, mm
	10
	10
	10
	10 - 12

	- Chiều dài, m
	32,00 - 39,88
	40,20
	32,00
	32,00 - 40,00 

	- Chiều xoắn
	Z
	Z
	S
	Z


3.6.8.4. Lựa chọn dây giềng rút chính

- Xác định chiều dài giềng rút chính: 

+ Xác định chiều dài giềng rút chính theo thực tế: Kết quả điều tra thực tế cho thấy, chiều dài giềng rút ở nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m từ 550,00 m đến 800,00 m. Chiều dài giềng rút chính trung bình theo nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m là (662,50 ± 110,87) m. 

+ Xác định chiều dài giềng rút chính theo lý thuyết: Chiều dài giềng rút chính được tính theo công thức:

Lgrc = Lgc + Ht + Hc + Ldt 





Trong đó: Lgc là chiều dài một dây giềng chì; Ht là chiều cao rút gọn tùng lưới; Hc là chiều cao rút gọn cánh lưới; Ldt chiều dài dự trữ (khoảng 200 m dự trữ).

Chiều dài giềng rút chính được tính theo công thức trên như sau: Lgrc = Lgc + Ht + Hc + Ldt = 412,00 m + 40,2 m + 200,00 m = 652,00 m.

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn giềng rút chính có chiều dài 800,00 m.

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn chiều dài giềng rút chính cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m là 650,00 - 800,00 để xây dựng tiêu chuẩn.
- Xác định đường kính rút chính:

+ Xác định đường kính dây giềng rút chính theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, giềng rút có 2 đoạn bện tết vật liệu PP với đường kính từ 30 - 36 mm. 
+ Xác định đường kính giềng rút chính theo lý thuyết: Đường kính giềng rút được xác định theo lực đứt cho phép của giềng rút trong quá trình lưới làm việc. Giả thiết rằng lực ma sát giữa vòng khuyên và giềng rút chính là không đáng kể, đường kính chỉ lưới 380D/1x2 là d = 0,30 mm, kích thước cạnh mắt lưới a = 5 - 6 mm, chiều dài rút gọn lưới là L = 412,00 m, H = 40,2 m m và V = 0,8 m/s. Khi đó lực căng của giềng rút chính trong quá trình cuộn rút được tính theo công thức [14] là:

T01 = 3 ( (0,3/5 – 0,3/6) ( 412,00( 42,00 ( 0,82 = 1.589,99 - 1.907,99 kgf.

Để đảm bảo độ bền trong quá trình thu giềng rút chính, dự án chọn dây giềng rút có cường lực đứt cho phép là: Pđ = n ( T0 = 5 ( (1.589,99 - 1.907,99 kgf) = 7.949,95 – 9.539,94 kgf.
Từ giá trị lực đứt của giềng rút chính, tra bảng lực đứt định mức của loại dây PP bện tết, xác định được đường kính là Dgrc = 28 - 30 mm. 

+ Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn giềng rút chính sử dụng vật liệu PP, đường kính 30 - 36 mm.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn giềng rút chính cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: vật liệu PP đường kính 30 - 36 mm để xây dựng tiêu chuẩn. 

Chi tiết lựa chọn giềng rút chính cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 41: Lựa chọn giềng rút chính

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	- Vật liệu
	PP
	PP
	PP
	PP

	- Số lượng
	01
	01
	01
	01

	- Đường kính, mm
	30 - 36
	28 - 30
	30 - 36
	30 - 36

	- Chiều dài, m
	550,00 - 800,00
	652,00
	800,00
	650,00 - 800,00

	- Chiều xoắn
	Bện tết
	Bện tết
	Bện tết
	Bện tết


3.6.8.5. Lựa chọn trang bị chì

+ Xác định thông số chì theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, đối với lưới vây cá cơm, ngư dân Bình Định sử dụng chì vật liệu Pb loại 250 g/viên số lượng 752 - 800 viên gắn trực tiếp trên giềng chì. Các tàu lưới vây cá cơm của Bình Thuận sử dụng loại chì 18g/viên, số lượng từ 19 760 – 21 600 viên nhưng không gắn trực tiếp trên giềng chì mà gắn trực tiếp lên các phần lưới, mục đích là vừa để tăng độ chìm cho lưới vừa thuận tiện cho quá trình khai thái. Cụ thể ở đây là không tập trung lực chìm trên hệ thống giềng chì sẽ gây ra hiện tượng sục bùn khi hoạt động ở khu vực nước có độ sâu thấp và nền đáy có nhiều bùn.

Phân tích đặc điểm của nghề lưới vây cá cơm khai thác chủ yếu ở vùng lộng có độ sâu không lớn, giềng chì thường sát đáy biển, nếu sử dụng chì khi thu giềng chì sẽ cào đáy biển và bùn cát ở đáy biển sẽ vào trong lưới, mặt khác, kích thước mắt lưới của lưới vây cá cơm nhỏ nên khi thu lưới, lượng bùn cát trong lưới sẽ không thoát ra ngoài được sẽ tăng sức cản trong quá trình thu lưới. Từ đặc điểm cấu trúc ngư cụ và thực tế, dự án lựa chọn phương án trang bị chì trên các dãi lưới mà không trang bị trực tiếp trên giềng chì. 

Căn cứ vào kết quả điều tra thực tế chúng tôi lựa chọn loại chì trang bị là chì 18g/viên, số lượng từ 19 760 – 21 600 viên. Trang bị trực tiếp trên các dãi lưới, khoảng cách giữa e viên chì từ 0,5-0,52 m, khoảng cách giữa 2 hàng chì là 2,1-2,2m.
3.6.8.6. Lựa chọn trang bị vòng khuyên chính
- Xác định thông số vòng khuyên theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, có 2 cách trang bị vòng khuyên: cách 1 trang bị phần đầu tùng và đầu cánh vòng khuyên vật liệu Cu khối lượng 5 kg với số lượng 5 cái, phần giữa lưới trang bị vòng khuyên vật liệu Cu khối lượng 3 kg với số lượng 130 - 150 cái; cách 2 trang bị phần đầu tùng và đầu cánh mỗi bên trang bị 10 vòng khuyên vật liệu Pb khối lượng 5 kg, phần giữa lưới trang bị vòng khuyên vật liệu Pb khối lượng 3 kg với số lượng 100 cái.

- Xác định thông số vòng khuyên theo lý thuyết: Việc trang bị lực chìm cho vàng lưới phải đảm bảo được tốc độ rơi chìm của lưới để cá không thoát ra ở giềng dưới, phù hợp sức kéo của tời và tạo hình dáng tốt nhất cho lưới làm việc. Theo giáo sư Mirski, suất chìm cho dải lưới 1 mét được tính theo công thức [15]: 

[image: image23.png]



Trong đó: q là lực chìm của dải lưới có chiều dài 1 m (kgf); Hx là độ sâu cho phép giềng chì chìm đến (Hx = (0,25 x (t x vf - x)); t là thời gian giềng chì chìm đến độ sâu cho phép (t = t1 + t2); t1 là thời gian thả xong nửa vàng lưới; t2 là thời gian từ lúc thả xong vàng lưới đến lúc bắt đầu cuộn rút (khoảng 1 đến 3 phút). 

Với chiều dài vàng lưới (lấy theo giềng chì) là Lgc = 412,00 m; tốc độ thả lưới của tàu là Vs = 3,8 m/s; thời gian thả hết 1/2 vàng lưới là t1 = 54 giây; chọn t2 = 180 giây, Vf = 0,75 m/s; khoảng cách từ tàu đến đàn cá là x = 30 m; khi đó tính được Hx = 36,4 m, tính theo công thức [15] ta được q = 0,71 kgf.

Lực chìm của chì cần trang bị cho 1 m giềng chì được tính theo công thức [16]:

qvkc = q - (qc + qpt + 0,6 x qal)





Trong đó: qvkc là lực chìm của vòng khuyên trên 1 mét lưới xem xét; lưới trang bị chì nên qc = 0,78; qpt và qgr là lực nổi của các phụ tùng khác trên 1 mét lưới trong nước là 0,23 và qal là lực nổi của 1 m mét lưới 0,29. Thay các giá trị vào công thức trên ta được  qvkc = 0,45 kgf, khối lượng vòng khuyên cần trang bị cho 1 m giềng chì là: 0,52 kg. Chiều dài giềng chì là 412,00 m thì tổng khối lượng vòng khuyên cần trang bị là: 215 kg, khối lượng 01 vòng khuyên là 3 kg; khi đó số lượng vòng khuyên cần trang bị là 215/3 = 72 vòng khuyên.   
- Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn trang bị vòng khuyên đầu tùng, đầu cánh là 10 cái vòng khuyên 5 kg vật liệu Pb mỗi bên, phần giữa lưới trang bị 100 vòng khuyên 3 kg vật liệu Pb.
Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn vòng khuyên chính cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: đầu tùng và đầu cánh mỗi bên trang bị 10 vòng khuyên vật liệu Pb, khối lượng 5 kg, phần giữa lưới trang bị 100 vòng khuyên vật liệu Pb, khối lượng 3 kg để xây dựng tiêu chuẩn. 

Chi tiết lựa chọn vòng khuyên chính cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau.
Bảng 42: Lựa chọn vòng khuyên chính

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	1. Đầu tùng, đầu cánh
	Cách 1
	Cách 2
	
	
	

	- Số lượng, cái
	10
	20
	8
	20
	20

	- Vật liệu
	Cu
	Pb
	Pb
	Pb
	Pb

	- Khối lượng 1 cái, kg
	5
	5
	3
	5
	5

	- Khoảng cách 2 vòng khuyên, m
	2,5-2,7
	3,33
	5,72
	3,33
	3,30

	- Khối lượng vòng khuyên chính trên m giềng chì, kg
	1,85-2,00
	1,50
	0,52
	1,50
	1,50

	2. Phần giữa lưới
	Cách 1
	Cách 2
	
	
	

	- Số lượng, cái
	130-150
	100
	64
	100
	100 - 110

	- Vật liệu
	Cu
	Pb
	Pb
	Pb
	Pb

	- Khối lượng 1 cái, kg
	3
	3
	3
	3
	3

	- Khoảng cách 2 vòng khuyên, m
	2,5 - 2,7
	3,33
	5,72
	3,33
	3,10 - 3,40

	- Khối lượng vòng khuyên chính trên m giềng chì, kg
	1,11 - 2,50
	0,90
	0,52
	0,90
	0,88 - 0,97


3.6.8.7. Lựa chọn trang bị phao

- Xác định thông số phao theo thực tế: Qua điều tra cho thấy, số lượng phao trong thực tế trang bị từ 1.100  - 1167 phao FP kích thước 200 x 80  x 50 mm và từ 1.340 - 1.347 cái vật liệu FP kích thước 240 x 80 x 60 mm.

- Lựa chọn trang bị phao theo lý thuyết: Theo giáo sư NN Anđrêep, lực nổi của phao phải lớn gấp 1,5 ÷ 3 lần lực chìm toàn bộ của lưới trong nước:

Qp = n.Qlc






Trong đó: Qp là tổng lực nổi của  phao (kgf); Qlc là tổng lực chìm của vàng lưới; n là hệ số an toàn, tùy vào phần lưới mà chọn n trong khoảng (1,5 ÷ 3,0). Trong báo cáo này, chúng tôi lấy hệ số n = 3, lực nổi của lưới là 292,11 kgf, kết quả tính toán lực nổi trang bị cho lưới là: Q = 3 x 292,11 kgf = 876,33 kgf, sử dụng phao vật liệu FP kích thước 240 x 80 x 60 mm, lực nổi 0,898 kgf, số lượng phao cần dùng là: 876,33/0,898 = 975 cái.
- Căn cứ vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn: Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn trang bị 1.347 phao vật liệu FP kích thước 240 x 80 x 60 mm.

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn trang bị phao cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như sau: số lượng  1.320 - 1.404 cái vật liệu FP kích thước 240 x 80 x 60 mm để xây dựng tiêu chuẩn. 

Chi tiết lựa chọn vòng khuyên chính cho nhóm tàu từ 12 - < 15 m như bảng dưới đây.
Bảng 43: Lựa chọn trang bị phao

	Tên bộ phận
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	- Số lượng, cái
	1.100 - 1.167
	1.340 - 1.347
	975
	1.347
	1.320 - 1.404

	- Vật liệu
	FP
	FP
	FP
	FP
	FP

	- Kích thước, mm
	200x80x50
	200x80x50
	240x80x60
	240x80x60
	240x80x60

	- Khoảng cách 2 phao, m
	0,30
	0,25 - 0,26
	0,37
	0,26
	0,25 - 0,26


3.6.8.8. Lựa chọn trang bị lực nổi Q, lực chìm G và tỷ số Q/G

Căn cứ kết quả điều tra thực tế, kết quả tính toán, vào mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm chiều dài tàu 12 - < 15 m, dự án lựa chọn trang bị lực nổi, lực chìm và tỷ số Q/G cho nhóm chiều dài tàu từ 12 - < 15 m như bảng sau
Bảng 44: Lựa chọn trang bị lực nổi, lực chìm

	Tên gọi
	Kết quả điều tra thực tế
	Tính toán lý thuyết
	Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn

	- Lực nổi, N/m
	28,2 - 41,3
	23,8
	39,1
	28,2 - 39,1

	- Lực chìm, N/m
	14,7 - 17,6
	7,0
	16,8
	16,8  - 17,6

	- Tỷ số lực nổi và lực chìm Q/G
	1,6 - 3,0
	1,5 - 3,0
	2,0
	1,6 - 2,3


3.7.  Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)

1. Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản của lưới vây khai thác cá cơm ở vùng biển Việt Nam.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Thuật ngữ và định nghĩa, thuật ngữ viết tắt

3.1. Thuật ngữ và định nghĩa

3.2. Thuật ngữ viết tắt

4. Thông số kích thước cơ bản 

4.1. Cấu tạo tổng thể

4.2. Áo lưới

4.2.1. Cấu tạo áo lưới

4.2.2. Thông số áo lưới

- Chiều dài kéo căng

- Chiều cao kéo căng

- Kích thước mắt lưới

- Qui cách chỉ lưới, vật liệu áo lưới

- Hệ số rút gọn giềng phao, giềng chì

4.2.3. Phụ tùng kèm theo

- Giềng phao, giềng chì, giềng biên, giềng rút chính

- Vòng khuyên chính

- Phao, chì, lực nổi, lực chìm

5. Phương pháp kiểm tra

Phụ lục A (Tham khảo): Phao và trang bị phao lưới vây cá cơm

Phụ lục B (Tham khảo): Chì và trang bị chì lưới vây cá cơm

Phụ lục C (Tham khảo): Vòng khuyên và trang bị vòng khuyên lưới vây cá cơm

Phụ lục D (Tham khảo): Thống kê trang bị toàn bộ vàng lưới vây cá cơm

Phụ lục E (Tham khảo): Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm

Các phụ lục từ Phụ lục A đến Phụ lục E: Hiệu lực của Phụ lục là tham khảo, không quy định bắt buộc.

3.8. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN) 
3.8.1. Phạm vi áp dụng

	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Phạm vi áp dụng
	Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản của lưới vây khai thác cá cơm ở vùng biển Việt Nam.
	1)  Điều 4, điều 5: Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019. 
2) Mục 3.5 (báo cáo này).




3.8.2. Tài liệu viện dẫn
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Tài liệu viện dẫn
	Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn TCVN và trình bày TCVN.
	1) TCVN 1-1:2015.

2) TCVN 1-2:2008.

	
	TCVN về ngư cụ có liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn.
	1)TCVN 8393:2021
2)TCVN 12243:2018
3)TCVN 12833:2020


3.8.3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
	3.1 Thuật ngữ và định nghĩa: Lưới vây; Tấm lưới; Cheo lưới; Áo lưới; Tùng lưới; Thân lưới; Cánh lưới; Lưới chao; Phao lưới vây; Chì lưới vây; Dây giềng.
	1) Xem mục 3.1, TCVN 12243: 2018
2) Xem trang 25, 26, 28, 29, 30 TCN – 01 - 2005


3.8.4. Dự thảo TCVN Lưới vây cá cơm - Thông số kích thước cơ bản
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/Trích nguồn

	Điều 1
	Đối tượng và phạm vi áp dụng
	1) Mục 2.4; Mục 3.3; Phụ lục I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII (Báo cáo này).

2) Trang 25, Tài liệu số [9].

	Điều 2
	Thuật ngữ và định nghĩa
	1) 3.6.3. Báo cáo này

	Điều 3
	Thông số kích thước cơ bản
	1) Mục 2.4; Mục 3.3.; Phụ lục I, II, III  I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII (Báo cáo này).

2) Trang 11, 12, 13, 14, Tài liệu số [9].
3) Tập bản vẽ khảo sát bổ sung ở các địa phương


3.9. Tính ưu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân góp ý dự thảo.


3.9.1. Tính ưu việt đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo
3.9.1.1. Đối với các cơ quan, tổ chức góp ý Dự thảo

Ban kỹ thuật dự kiến gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cơ quan, tổ chức chuyên ngành để lấy ý kiến góp ý Dự thảo gồm:

1) Vụ khai thác thủy sản: Là cơ quan quản lý về lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trên phạm vi toàn quốc.

2) Trung tâm thông tin thủy sản: là cơ quan thông tin về hoạt động thủy sản trên phạm vi toàn quốc.

3) Trung tâm khuyến nông quốc gia: Là cơ quan chuyển giao, áp dụng bản tiêu chuẩn này cho các tàu khai thác hải sản làm nghề lồng bẫy trên toàn quốc.

4) Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang: là viện chuyên đào tạo về chuyên ngành khai thác thủy sản.
5) Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và thủy sản: Là trường có chuyên đào tạo về chuyên ngành lĩnh vực thủy sản.
3.9.1.2. Đối với các cá nhân góp ý Dự thảo:

Ban kỹ thuật dự kiến gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cá nhân đã hoặc đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý chuyên ngành, các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thủy sản để lấy ý kiến góp ý Dự thảo. 

Danh sách tổ chức, cá nhân đã gửi lấy ý kiến (có danh sách kèm theo).

3.9.2. Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo
3.9.2.1. Hình thức và bố cục

- Hình thức trình bày tiêu chuẩn có đúng theo quy định của TCVN 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 

- Bố cục tiêu chuẩn phù hợp và đảm bảo tính thống nhất.

3.9.2.2. Nội dung dự thảo

Thông số kích thước cơ bản của tiêu chuẩn có phù hợp với các quy định của Ngành, không tác động có hại đến nguồn lợi và đảm bảo khai thác có tính chọn lọc.

4.  MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN 


4.1. Đối với tiêu chuẩn trong nước
	
TCVN 1-1:2015
	Xây dựng tiêu chuẩn - phần 1: Qui trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện

	TCVN 1-2:2008
	Xây dựng tiêu chuẩn - phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia

	TCVN 8393:2021
	Vật liệu ngư cụ khai thác thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật 

	TCVN 12243:2018
	Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ - Thông số kích thước cơ bản

	TCVN 12833:2020
	Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá ngừ - Thông số kích thước cơ bản


4.2.  Đối với văn bản lĩnh vực khai thác thủy sản
	
Số hiệu văn bản
	Mức/nội dung
	Tham khảo

	Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017.
	Điều 11, khoản 2. “Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thủy sản có kích cỡ phù hợp với các loài thủy sản được phép khai thác”
	Phù hợp, không vi phạm kích thước mắt lưới cho phép sử dụng.

	Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
	Điều 43. Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam

Khoản 1, điểm a: Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 đến 15 mét trở lên hoạt động vùng khơi, được hoạt động vùng vùng lộng và khơi.
	Phù hợp, không vi phạm chiều dài tàu, vùng hoạt động khai thác

	Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản
	Phụ lục 2. Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại bộ phận tập trung cá của các ngư cụ khai thác thủy sản biển.
	Phù hợp, không vi phạm kích thước mắt lưới cho phép sử dụng.

	Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
	Phần 3, NỘI DUNG

1) Lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

+ Nghề nghiệp khai thác: Tăng số nghề khai thác có hiệu quả, giảm những nghề khai thác kém hiệu quả đặc biệt là nghề xâm hại đến nguồn lợi thủy sản bằng các chính sách chuyển đổi, hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó:

+ Các nghề cần phải giảm: nghề lưới kéo, nghề vó mành ven bờ và các nghề khác như te, xiệp. Các nghề được khuyến khích phát triển: nghề lưới vây, nghề câu.
	Phù hợp.


5. CÁC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN VỚI DỰ THẢO


Dự thảo tiêu chuẩn: “Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây cá cơm - Thông số kích thước cơ bản” được xây dựng mới. 
6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


6.1. Kết luận

Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật thuật quốc gia về ‘‘Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá cơm – thông số kích thước cơ bản’’ đã được biên soạn theo đúng quy định.

Trên cơ sở góp ý của các chuyên gia về lĩnh vực khai thác thủy sản, các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và ý kiến góp ý rộng rãi tại địa chỉ website của Tổng cục Thủy sản (www.fistenet.gov.vn); ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức trong Hội thảo tại Hải Phòng, ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng cục Thủy sản. Hội đồng thẩm định Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  Ban kỹ thuật đã chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, Xuất bản lần 2 ‘‘Thiết bị khai thác thủy sản – Lồng bẫy – Thông số kích thước cơ bản

6.2. Kiến nghị

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định để ban hành tiêu chuẩn trên để áp dụng trong phạm vi cả nước.

Phụ lục: Một số mẫu lưới vây cá cơm điều tra khảo sát bổ sung
Phụ lục 1 : Mẫu lưới vây cá cơm (Lmax = 14,60 m; CS: 250 cv; Phan Thiết - Bình Thuận)
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	CHÚ DẪN:

	(1)   Số mắt lưới chiều rộng

(2)   Số mắt lưới chiều cao


Hình C.1.1 – Bản vẽ khai triển lưới vây khai thác cá nổi nhỏ tàu công suất 365 cv


Phao lưới vây 

      Chì lưới vây       
      Vòng khuyên chính

CHÚ DẪN

(1) Kích thước phao, kích thước chì, kích thước vòng khuyên tính bằng milimét (mm)

Hình 1– Cấu tạo phụ tùng lưới vây cá cơm chiều dài tàu 14,60 mm
CHÚ DẪN

(1) Khoảng cách hai phao tính bằng milimét (mm)

Hình 2 – Trang bị phao lưới vây tàu


CHÚ DẪN

(1) Khoảng cách 2 viên chì tính bằng milimét (mm)

Hình 3 – Trang bị chì, vòng khuyên lưới vây cá cơm chiều dài tàu 14,60 mm
Phụ lục 2 :   Mẫu lưới vây cá cơm (Lmax = 13,50 m; CS: 180 cv; Phan Thiết – Bình Thuận)
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	CHÚ DẪN:

	(1)   Số mắt lưới chiều rộng

(2)   Số mắt lưới chiều cao


Hình 4 – Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,50 mm

CHÚ DẪN

(1) Kích thước phao, khoảng cách giữa 2 phao tính bằng milimét (mm)

Hình 5 – Cấu tạo phao và trang bị phao lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,50 mm

CHÚ DẪN

(1) Kích thước chì, khoảng cách 2 viên chì tính bằng milimét (mm)

Hình 6 – Cấu tạo chì và trang bị chì lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,50 mm
CHÚ DẪN

(1) Kích thước vòng khuyên chì tính bằng milimét (mm)

Hình 7 – Vòng khuyên và trang bị vòng khuyên lưới vây cá cơm tàu dài 13,50 mm
Phụ lục 3   Mẫu lưới vây cá cơm (Lmax = 14,90 m; CS: 260 cv; Hoài Nhơn – Bình Định)

[image: image26.emf]2x39,88m PP


Æ


10


5


PE380D/9


5


30.100


PE380D/2x1


PE380D/9


Uc = 0,80


19.990


249.875


2 x 400,0m PP


Æ


10


2 x 350,0m PP


Æ


12


Up = 0,70


2a  = 25 mm


a = 2mm


5


5


5


3.000


2a =6mm


PA 210D/6


5


2.425


2a=25mm


21.100


2.700


241.775


PE380D/9


2.425


2a=25mm


2x39,88m PP


Æ


10


10


 


PE380D/9


16.658,5


2a = 30 mm


10




2x39,88m PP



10

5

PE380D/9

5

30.100

PE380D/2x1

PE380D/9

Uc = 0,80

19.990

249.875

2 x 400,0m PP



10

2 x 350,0m PP



12

Up = 0,70

2a  = 25 mm

a = 2mm

5

5

5

3.000

2a =6mm

PA 210D/6

5

2.425

2a=25mm

21.100

2.700 241.775

PE380D/9

2.425

2a=25mm

2x39,88m PP



10

10

 

PE380D/9 16.658,5

2a = 30 mm

10


	CHÚ DẪN:

	(1)   Số mắt lưới chiều rộng

(2)   Số mắt lưới chiều cao


Hình 8 – Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm chiều dài tàu 14,90 mm

Phao lưới vây 

      Chì lưới vây       
      Vòng khuyên chính

CHÚ DẪN

(1) Kích thước phao, kích thước chì, kích thước vòng khuyên tính bằng milimét (mm)

Hình 9 – Cấu tạo phụ tùng lưới vây cá cơm chiều dài tàu 14,90 mm
CHÚ DẪN

(1) Khoảng cách hai phao tính bằng milimét (mm)

Hình 9 – Trang bị phao lưới vây tàu dài 14,90 mm

CHÚ DẪN

(1) Khoảng cách 2 viên chì tính bằng milimét (mm)

Hình 10 – Trang bị chì, vòng khuyên lưới vây cá cơm chiều dài tàu 14,90 mm
Phụ lục 4   Mẫu lưới vây cá cơm (Lmax = 13,60 m; CS: 270 cv; Hoài Nhơn–Bình Định)
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	CHÚ DẪN:

	(1)   Số mắt lưới chiều rộng

(2)   Số mắt lưới chiều cao


Hình 11 – Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,60 mm

Phao lưới vây 

      Chì lưới vây       
      Vòng khuyên chính

CHÚ DẪN

(1) Kích thước phao, kích thước chì, kích thước vòng khuyên tính bằng milimét (mm)

Hình 12 – Cấu tạo phụ tùng lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,60 mm
CHÚ DẪN

(1) Khoảng cách hai phao tính bằng milimét (mm)

Hình 13 – Trang bị phao lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,60 mm

CHÚ DẪN

(1) Khoảng cách 2 viên chì tính bằng milimét (mm)

Hình 14 – Trang bị chì, vòng khuyên lưới vây cá cơm chiều dài tàu 13,60 mm[image: image28.png]
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